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000. TIN HỌC, THÔNG TIN, TÁC PHẨM TỔNG QUÁT: 
1/. NGUYỄN VĂN TUẤN. Cẩm nang nghiên cứu khoa học: Từ ý tưởng đến công 

bố / Nguyễn Văn Tuấn. - Tái bản có chỉnh sửa và bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp 

Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 397tr. : Hình vẽ, bảng; 21cm 

Tóm tắt: Giải đáp những câu hỏi cơ bản trong quy trình nghiên cứu khoa học như: 

Tại sao nghiên cứu khoa học, thế nào là nghiên cứu khoa học, ý tưởng nghiên cứu đến từ 

đâu, cách tiếp cận câu hỏi nghiên cứu... 

+ Môn loại: 001.4 / C120N 

- Phòng Đọc: DV 57531 

- Phòng Mượn: MH 10916 
 

2/. DAUGHERTY, PAUL R.. Người & máy - Định hình lại công việc trong thời đại 

AI = Human + Machine - Reimagining work in the age of AI / Paul R. Daugherty, H. 

James Wilson; Phan Thị Công Minh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 

2020. - 239tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày và giải thích hiện trạng của trí tuệ nhân tạo (AI) trong các công 

ty. Một bài học quan trọng ở đây là máy móc không thể thay thế con người, chúng chỉ hỗ 

trợ và giúp đỡ con người trở thành người dẫn đầu trong ngành của họ. 

+ Môn loại: 004.01 / NG558V 

- Phòng Đọc: DV 57459 

- Phòng Mượn: MD 9347-9348 
 

3/. KOULOPOULOS, TOM. Thế hệ Z : Hiểu rõ về thế hệ sẽ định hình tương lai của 

doanh nghiệp / Tom Koulopoulos, Dan Keldsen ; Dương Hương dịch. - H. : Công thương, 

2019. - 314tr. : Hình vẽ, biểu đồ; 24cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu về hành trình tìm hiểu 6 yếu tố tác động của hiệu ứng thế hệ Z 

đang định hình thế giới của chúng ta: Phân chia thế hệ, siêu kết nối, sự bứt phá, dịch chuyển 

từ giàu có sang tầm ảnh hưởng, coi thế giới là lớp học của bản thân và lối tắt; hiểu được 

thế hệ Z, các nhà lãnh đạo, quản lý nhân sự sẽ có cái nhìn tổng thể và tinh tường hơn trong 

cách định hướng doanh nghiệp, lựa chọn đội ngũ cộng sự cho tương lai và tăng thêm kỹ 

năng quản lý cho mình. 

+ Môn loại: 004.67 / TH250H 

- Phòng Đọc: DL 18312 

- Phòng Mượn: MD 9404-9405 
 

4/. DMITRY, MIKHAYLOV. Hiểm hoạ hacker - Hiểu biết và phòng chống / 

Mikhaylov D. M., Pronichkin A.S.; Lê Trọng Hiển... dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 342tr. : Minh hoạ; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về tấn công hệ thống tự động hoá của các 

công trình cơ sở hạ tầng có dây dẫn, hệ thống tự động hoá không dây của toà nhà, các hệ 

thống nhận dạng trong toà nhà tự động hoá, tấn công điện thoại di động, tấn công tiền mã 

hoá và công nghệ Blockchain. 

+ Môn loại: 005.8 / H304H 

- Phòng Đọc: DV 57462 

- Phòng Mượn: MD 9351-9352 
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5/. POPPINO, CATHERINE. Nghề thư viện = Librarianship : Sách song ngữ / 

Catherine Poppino; Nguyễn Minh Hiệp biên dịch. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2019. 

- 242tr.; 24cm 

Tóm tắt: Gồm các bài giảng nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về quy trình và 

nội dung xử lý thông tin nghiệp vụ thư viện gồm: Phát triển sưu tập, dẫn nhập công tác kỹ 

thuật, dẫn nhập tiêu đề chủ đề, phân loại thập phân Dewey và dẫn nhập hệ thống Marc. 

+ Môn loại: 025.3 / NGH250TH 

- Phòng Đọc: DL 18369 

- Phòng Mượn: MH 11037-11038 
 

6/. PHẠM CÔNG LUẬN. Tuỳ bút - Hồi ký - Giai thoại trên trên báo xuân Sài Gòn 

xưa / Phạm Công Luận tuyển. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 

2019. - 320tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tập hợp gần 50 bài viết đặc sắc được tuyển chọn từ các giai phẩm xuân 

xuất bản tại Sài Gòn từ thập niên 1950 đến giữa thập niên 1970. Tất cả được viết lại từ 

những câu chuyện có thực, có thể được thêm chút chi tiết ngẫu hứng tuỳ theo trí nhớ người 

kể nhưng không phải là những sáng tác mang tính hư cấu. 

+ Môn loại: 079 / T523B 

- Phòng Đọc: DL 18382 

- Phòng Mượn: MH 11059 
 

100. TRIẾT HỌC, CẬN TÂM LÝ VÀ THUYẾT HUYỀN BÍ, TÂM LÝ HỌC: 
7/. LƯU DUNG. Bản tính con người / Lưu Dung; Ngân Nguyễn dịch. - H. : Hồng 

Đức, 2019. - 182tr.; 21cm 

Tóm tắt: Bằng ngòi bút sắc bén, tác giả đã tiếp cận trực tiếp vấn đề, chạm đến và "lột 

trần" nơi sâu nhất trong bản tính con người: Tính tham lam, thói ích kỷ, hám danh lợi, có 

trăng quên đèn...Với lối viết đơn giản nhưng lại ẩn chứa đạo lý sâu sắc, việc phân tích và 

hiểu cái ác trong bản tính con người là để tránh gây tổn thương. Còn việc hiểu được cái 

thiện trong bản tính con người, là để có được sự thoải mái và bình yên trong cuộc sống, 

sau khi đã thông cảm và bao dung. 

+ Môn loại: 128 / B105T 

- Phòng Đọc: DV 57548 

- Phòng Mượn: MH 10953-10954 
 

8/. ADLER, MORTIMER J.. Cùng suy nghĩ về những ý niệm lớn / Mortimer J. Adler; 

Dịch: Phạm Viên Phương, Mai Sơn. - H. : Hồng Đức, 2019. - 565tr.; 24cm 

Tóm tắt: Là con người tức là được ban cho thiên hướng triết lý. Ở một mức nào đó, 

tất cả chúng ta đều tham gia vào tư duy triết học trong cuộc sống hàng ngày của mình. 

Thừa nhận điều này không thì chưa đủ, ta cũng cần hiểu tại sao chuyện này lại như vậy và 

vấn đề quan trọng của triết học là gì. Câu trả lời, nói ngắn gọn là các ý niệm. Nói bằng 

cụm từ thì đó là những ý niệm lớn - những ý niệm cơ bản và không thể thiếu cho việc hiểu 

bản thân, hiểu xã hội của chúng ta và thế giới mà chúng ta đang sống. 

+ Môn loại: 128 / C513S 

- Phòng Đọc: DL 18383 

- Phòng Mượn: MH 11060 



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 03/ 2020                         Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ 
 

-3-  
 
 
 

 

9/. PHÙNG LÂM. Duyên phận và tarot : Ai chia cho ta lá bài số mệnh? / Phùng Lâm. 

- Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 207tr.; 21cm 

Tóm tắt: Hệ thống lý thuyết cho việc bắt đầu tìm hiểu Tarot - Một bộ môn chiêm 

đoán vừa mang tính nghệ thuật; mỗi lá bài đem đến những thông điệp ẩn giấu từ quá khứ, 

hiện tại hoặc tương lai, từ đó nhằm đưa ra những quyết định hợp lí nhất với mỗi người. 

+ Môn loại: 133.3 / D527PH 

- Phòng Đọc: DV 57525 

- Phòng Mượn: MH 10904-10905 
 

10/. SOUKUP, RUTH. Phụ nữ hiện đại không ngại đam mê / Ruth Soukup; Nhung 

Lê dịch. - H. : Dân trí, 2019. - 379tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Do it scared 

Tóm tắt: Sách chính là một lộ trình hoàn hảo giúp mỗi chúng ta, đặc biệt là những 

người phụ nữ từng bước chiến thắng nỗi sợ của mình để chinh phục đam mê, và bước đầu 

tiên chính là việc nhận diện nỗi sợ của chính mình. 

+ Môn loại: 152.4 / PH500N 

- Phòng Đọc: DV 57513 

- Phòng Mượn: MH 10878-10879 
 

11/. BRAND, WILLEMIEN. Tư duy hình ảnh = Visual thinking / Willemien Brand; 

Lê Đỗ Như Quỳnh dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 142tr.; 25cm 

Tóm tắt: Quá trình tu duy hình ảnh có thể giúp giải quyết các vấn đề phức tạp, phát 

triển khả năng của các nhóm để cùng nhau xây dựng ý tưởng, thúc đẩy hợp tác, đồng sáng 

tạo và tạo ra sự đổi mới. Sách sẽ giúp bạn loại bỏ những quan niệm sai lầm vốn đã ngăn 

bạn sử dụng các phương pháp tư duy bằng hình ảnh tại nơi làm việc. Bạn không cần đến 

tài năng hội hoạ thiên bẩm của Van Gogh hay trí thông minh siêu việt của Einstein mà vẫn 

có thể giúp công ty ngày một đi lên. Đó chính là sức mạnh của tư duy hình ảnh. 

+ Môn loại: 153.3 / T550D 

- Phòng Đọc: DL 18372 

- Phòng Mượn: MH 11045-11046 
 

12/. JEN VU HUONG. 9 tư duy nền tảng giúp bạn chinh phục mục tiêu : Sách song 

ngữ Việt - Anh / Jen Vu Huong. - H. : Phụ nữ, 2019. - 227tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: 9 the goal achiever 

Tóm tắt: Giới thiệu 9 bước quyết định giúp bạn hành động mỗi ngày để tạo ra thành 

quả, không chỉ đạt được học bổng mà còn đạt được các mục tiêu khác qua 3 phần: Tư duy, 

chiến lược, thành công. 

+ Môn loại: 153.4 / CH311T 

- Phòng Đọc: DV 57516 

- Phòng Mượn: MH 10883-10884 
 

13/. KENDALL, FRED. Ăn nói thuyết phục hạ gục đối phương / Fred Kendall, Anna 

Kendall; Lý Nguyễn dịch. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2019. - 335tr.; 20cm 

Tên sách tiếng Anh: Communication IQ 
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Tóm tắt: Gồm những kiến thức cơ bản về đặc điểm tính cách, dấu hiệu tiêu cực trong 

giao tiếp, những nghề nghiệp mà người nói ngôn ngữ đó có thể đảm nhiệm cùng rất nhiều 

những phân tích từ thực tế; giúp người đọc xác định được mình và những người giao tiếp 

với mình thuộc kiểu ngôn ngữ nào, nhằm tạo ra tiếng nói chung, giảm thiểu sự khác biệt, 

nâng cao hiệu quả giao tiếp trong công việc cùng như trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 153.6 / Ă115N 

- Phòng Đọc: DV 57515 

- Phòng Mượn: MH 10881-10882 
 

14/. GOLEMAN, DANIEL. Sức mạnh của sự tập trung = Focus: The hidden driver 

of excellence : Bí mật để tạo nên sự xuất sắc / Daniel Goleman; Hoàng Thanh Tùng dịch. 

- H. : Hồng Đức, 2019. - 542tr.; 21cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu về sự tập trung và đưa ra các khía cạnh về tập trung bên trong, 

tập trung vào người khác và tập trung vào các yếu tố bên ngoài, các bước thực hành, đồng 

thời lý giải cách thức tập trung của các nhà lãnh đạo. 

+ Môn loại: 153.7 / S552M 

- Phòng Đọc: DV 57526 

- Phòng Mượn: MH 10906-10907 
 

15/. LƯU DUNG. Dựa vào bản thân / Lưu Dung; Kim Dư dịch. - H. : Hồng Đức, 

2019. - 215tr.; 21cm. - (Quà tặng tâm hồn) 

Tóm tắt: Tập hợp những bài viết của nhà văn viết cho con. Thông qua việc trò chuyện 

cùng con, ông muốn gửi gắm những bài học ý nghĩa đến những bạn trẻ đang hy vọng có 

thể đạt được thành công nhưng lại loay hoay không biết phải làm thế nào. 

+ Môn loại: 155.2 / D551V 

- Phòng Đọc: DV 57552 

- Phòng Mượn: MH 10961-10962 
 

16/. LƯU DUNG. Khẳng định bản thân / Lưu Dung; Nhất Cư dịch. - H. : Hồng Đức, 

2019. - 198tr.; 19cm. - (Quà tặng tâm hồn) 

Tóm tắt: Những bức thông điệp của tác giả về cuộc sống cũng như cách mỗi cá nhân 

tự tin để khẳng định bản thân mình trong cuộc sống, công việc. 

+ Môn loại: 155.2 / KH116Đ 

- Phòng Đọc: DV 57550 

- Phòng Mượn: MH 10957-10958 
 

17/. CLEAR, JAMES. Thay đổi tí hon - Hiệu quả bất ngờ : Tạo thói quen tốt, bỏ thói 

quen xấu bằng phương pháp đơn giản mà hiệu quả / James Clear; Vũ Phi Yên, Trần Quỳnh 

Như dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 385tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Atomic habits 

Tóm tắt: Phân tích việc áp dụng nguyên tắc thay đổi hành vi giúp bạn hiểu được hiệu 

quả bất ngờ từ việc thay đổi thói quen. Hướng dẫn phương pháp xây dựng thói quen tốt và 

từ bỏ thói quen xấu, biến thói quen tốt thành tất yếu và thói quen xấu thành bất khả, gắn 

bó thói quen tốt mỗi ngày để có tạo ra kết quả bền vững. 

+ Môn loại: 155.2 / TH112Đ 
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- Phòng Đọc: DV 57541 

- Phòng Mượn: MH 10936-10937 
 

18/. COVEY, SEAN. Bí quyết trưởng thành : Cuốn sách không thể thiếu đối với các 

bạn trẻ / Sean Covey; Dịch: Trúc Chi, Việt Khương. - Tái bản lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 446tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: The 6 most important decisions you'll ever make 

Tóm tắt: Gồm những chiến lược và bí quyết quan trọng giúp bạn trưởng thành, thành 

công và hạnh phúc hơn trong cuộc sống, thoát khỏi những phân vân, hoang mang, khủng 

hoảng của thời niên thiếu qua những câu chuyện, những lời tâm sự của chính các bạn trẻ 

trên khắp thế giới về nhiều vấn đề thường gặp của tuổi mới lớn. 

+ Môn loại: 155.5 / B300QU 

- Phòng Đọc: DV 57537 

- Phòng Mượn: MH 10927-10928 
 

19/. GEORGE, MIKE. Từ giận dữ đến bình an / Mike George; Thanh Tùng dịch. - 

Tái bản lần thứ 9. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 225tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Don't get mad get wise 

Tóm tắt: Cuốn sách này dựa trên quan niệm về tâm linh như là một lời giải đáp cả 

về ý thức và vô thức để hiểu nguyên nhân và con đường giải thoát khỏi sự tức giận, hướng 

chúng ta đến cuộc sống bình an và vị tha. 

+ Môn loại: 155.9 / T550GI 

- Phòng Đọc: DV 57522 

- Phòng Mượn: MH 10899-10900 
 

20/. SALA TÂM. Càng sâu tới đáy càng gần hồi sinh : Đối mặt và sống dậy từ nỗi 

đau / Sala Tâm. - H. : Thế Giới, 2019. - 237tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách được viết ra nhằm giúp bạn vững tin vào tiếng nói sâu thẳm từ bên 

trong của bạn, tìm ra chân lý từ tâm hồn và sự tĩnh lặng của bạn, cuối cùng hãy biết rằng 

mọi thứ xảy ra vào đúng thời điểm nó cần phải xảy ra. Bạn là ai chỉ có bạn mới là người 

hiểu rõ nhất mà thôi. 

+ Môn loại: 158 / C106S 

- Phòng Đọc: DV 57518 

- Phòng Mượn: MH 10887-10888 
 

21/. MR. NGỘ. Cứ mơ đi vì cuộc đời cho phép / Mr. Ngộ. - H. : Thế giới, 2019. - 

179tr.; 20cm. - (Tủ sách Ngộ) 

Tóm tắt: Sách gồm 3 phần với 12 chương, sẽ đưa bạn lần lượt đi qua các chặng 

đường của đích đến ước mơ. Ở cuốn sách này bạn sẽ không tìm được những lời khuyên 

nào cả. Những câu chuyện, những bài học từ thực tế cùng lý lẽ phân tích sắc bén về ước 

mơ, về con đường tiến đến ước mơ là điều bạn nhận được từ cuốn sách này. 

+ Môn loại: 158 / C550M 

- Phòng Đọc: DV 57519 

- Phòng Mượn: MH 10889-10890 
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22/. ALLAN, SCOTT. Thiết lập lại sự khước từ : Khôi phục lại sự tự tin trong giao 

tiếp xã hội, định hình lại lối suy nghĩ thấp kém của bạn và phát triển một lối sống không 

có sự hổ thẹn / Scott Allan; Thuỳ Trang dịch. - H. : Dân trí, 2018. - 299tr.; 21cm 

Tóm tắt: Đề cập đến rất nhiều vấn đề nhạy cảm mà mọi người phải đương đầu và họ 

cần được giúp đỡ để khôi phục lại sự tự tin trong giao tiếp, định hình lại lối suy nghĩ, giúp 

bạn trong hành trình tiến đến tự yêu thương, phát triển bản thân và khám phá con người vĩ 

đại nhất từng sống đó là chính bạn. 

+ Môn loại: 158 / TH308L 

- Phòng Đọc: DV 57584 

- Phòng Mượn: MH 11008-11009 
 

23/. LƯU DUNG. Vượt qua bản thân / Lưu Dung; Hà Nguyễn dịch. - H. : Hồng Đức, 

2019. - 223tr.; 21cm. - (Quà tặng tâm hồn) 

Tóm tắt: Những lời dặn dò thân thiết của một người cha, một người thầy, thông qua 

phương thức thư tín, hướng dẫn con mình, người học trò của mình hướng tới sự trưởng 

thành bằng cách chiến thắng sức ỳ của bản thân và tính ỷ lại ở thời niên thiếu trong môi 

trường học tập đầy cạnh tranh tại thành phố New York hỗn tạp. 

+ Môn loại: 158 / V563QU 

- Phòng Đọc: DV 57551 

- Phòng Mượn: MH 10959-10960 
 

24/. JAMES BIẾT TUỐT. Bẻ răng con quái vật cảm xúc : Tâm lý học về những cạm 

bẫy nội tâm của tuổi trẻ / James Biết Tuốt. - H. : Thế giới, 2018. - 280tr. : Tranh vẽ; 20cm 

Tên sách tiếng Nhật: 感情の罠にご注意にや 

Tóm tắt: Giúp bạn thực sự hiểu thế giới cảm xúc những tự ti, lo lắng, sự cô độc... 

của mình đến từ đâu; từ đó hình thành một động lực mạnh mẽ, mong muốn lí trí hơn và 

xây dựng các kĩ năng ức chế cảm xúc, làm chủ thể giới nội tâm để trở thành con người 

vững mạnh lí trí tỉnh táo và thành công hơn. 

+ Môn loại: 158.1 / B200R 

- Phòng Đọc: DV 57539 

- Phòng Mượn: MH 10931-10932 

 

25/. SHUNMYO MASUNO. Cứ an nhiên rồi sẽ bình yên / Shunmyo Masuno; 

Nguyễn Ngà dịch. - H. : Công thương, 2019. - 221tr.; 21cm 

Tóm tắt: Thay vì tách rời khỏi nhịp sống đời thường và tìm kiếm những điều phi 

thường, bạn chỉ cần những thay đổi nhỏ trong cuộc sống thường nhật để có thể vui sống 

thảnh thơi hơn. Cuốn sách này hướng đến chính điều đó: lối sống đơn giản, lối sống thiền. 

Một khi bạn tiếp nhận những thói quen rất mực đơn giản này, những lo sợ của bạn sẽ biến 

mất, cuộc sống sẽ trở nên an nhiên hơn vô cùng. 

+ Môn loại: 158.1 / C550A 

- Phòng Đọc: DV 57532 

- Phòng Mượn: MH 10917-10918 
 

26/. YUKARI MÍTUHASHI. IKIGAI - Chất Nhật trong từng khoảng khắc = Ikigai - 

Giving every day meaning and joy / Yukari Mitsuhashi; Phùng Minh Ngọc dịch. - Tp. Hồ  
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Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 103tr.; 17cm 

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát chung về Ikigai; tìm kiếm Ikigai của bản thân, xác định 

mục tiêu hoặc đam mê giúp bạn giữ được sự năng động và tình yêu đối với cuộc sống. 

+ Môn loại: 158.1 / I-309CH 

- Phòng Đọc: DN 3211 

- Phòng Mượn: MH 11085-11086 

 

27/. HILL, NAPOLEON. Làm chủ suy nghĩ của bản thân = How to own your own 

mind / Napoleon Hill; Nguyễn Đức Hoà dịch. - H. : Lao động - Xã hội, 2019. - 365tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Sự hiểu biết không phải một loại quyền lực. Chỉ khi sự hiểu biết ấy được 

áp dụng vào thực tiễn thì mới là sức mạnh. Cuốn sách này dạy bạn cách sử dụng những gì 

bạn biết và cách học được những điều đáng học. 

+ Môn loại: 158.1 / L104CH 

- Phòng Đọc: DV 57540 

- Phòng Mượn: MH 10934-10935 
 

28/. LƯU DUNG. Làm người tử tế / Lưu Dung; Ngân Nguyễn dịch. - H. : Hồng Đức, 

2019. - 189tr.; 21cm. - (Quà tặng tâm hồn) 

Tóm tắt: Sách gồm những câu chuyện ngắn hữu ích được kết tinh giá trị văn hoá 

nhân văn sâu sắc, nuôi dưỡng tâm hồn, khơi nguồn tri thức. Mỗi câu chuyện trong tác 

phẩm sẽ đem đến cho bạn đọc những kiến thức thiết thực, hữu ích, cần thiết cho cuộc sống 

thường ngày. 

+ Môn loại: 158.1 / L104NG 

- Phòng Đọc: DV 57549 

- Phòng Mượn: MH 10955-10956 

 

29/. LƯU DUNG. Sáng tạo bản thân / Lưu Dung; Hà Nguyên dịch. - H. : Hồng Đức, 

2019. - 214tr.; 21cm 

Tóm tắt: Thông qua những câu chuyện ngắn, thông điệp của cuốn sách này không 

chỉ muốn lớp trẻ biết đứng dậy, mà còn phải biết gánh vác, sống có trách nhiệm. khi chuyển 

biến từ cái nhận tiêu cực đến cái cho tích cực, các bạn trẻ sẽ vượt qua nhược điểm của bản 

thân, sáng tạo nên cuộc sống tốt đẹp cho chính bản thân mình. 

+ Môn loại: 158.1 / S106T 

- Phòng Đọc: DV 57547 

- Phòng Mượn: MH 10951-10952 
 

30/. ZIGLAR, ZIG. Sinh ra để giành chiến thắng = Born to win: Find your success / 

Zig Ziglar, Tom Ziglar; Lê Thuỳ Lân dịch. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2019. - 314tr. 

: Hình vẽ, bảng; 20cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn về cách sống một cuộc sống không hối tiếc hay lo lắng, thông 

qua việc lập kế hoạch, mục tiêu để chiến thắng và phấn đấu để đạt được những mục tiêu 

đó mỗi ngày. 

+ Môn loại: 158.1 / S312R 

- Phòng Đọc: DV 57523 
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- Phòng Mượn: MH 10901-10902 
 

31/. MCALARY, BROOKE. Sống chậm mà chất : Hãy chậm lại một chút để tận 

hưởng từng phút giây cuộc sống / Brooke Mcalary; Quế Chi dịch. - H. : Công thương, 

2020. - 235tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về nền tảng của cuộc sống chậm-mục đích, sự đơn giản, chánh 

niệm, cân bằng, kết nối-và đầy đủ các ví dụ về những hành động cực kì nhỏ bé, không 

hoàn hảo để khuyến khích bạn bắt đầu bằng các bước tiến nhỏ. Bạn nên sử dụng những 

nền tảng đó để tạo ra cuộc sống chậm theo gái trị của mình, chứ không phải theo giá trị 

của người khác. 

+ Môn loại: 158.1 / S455CH 

- Phòng Đọc: DL 18370 

- Phòng Mượn: MH 11041-11042 

 

32/. LƯU DUNG. Tiến bước thành công / Lưu Dung; Ngân Nguyễn dịch. - H. : Hồng 

Đức, 2019. - 214tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách giúp cho các bạn trẻ nắm bắt bản thân, hiểu rõ chính mình, phát hiện 

điểm thiên tài của mình. Khi bạn nhận ra rồi, bạn sẽ đột phá khỏi những trở ngại trong suy 

nghĩ và thành công sẽ không còn là chuyện xa vời. 

+ Môn loại: 158.1 / T305B 

- Phòng Đọc: DV 57546 

- Phòng Mượn: MH 10949-10950 
 

33/. LƯU DUNG. Tự khích lệ bản thân / Lưu Dung; Kim Dư dịch. - H. : Hồng Đức, 

2019. - 231tr.; 21cm 

Tóm tắt: Chia sẻ những thông điệp, bài học giàu ý nghĩa, truyền cảm hứng giúp các 

em thanh thiếu niên mạnh mẽ đứng vững trước áp lực cuộc sống, tự quyết định hướng đi 

cuộc đời cho một tương lai tốt đẹp ở phía trước. 

+ Môn loại: 158.1 / T550KH 

- Phòng Đọc: DV 57553 

- Phòng Mượn: MH 10963-10964 
 

34/. LƯU DUNG. Từng bước khám phá tài năng / Lưu Dung; Ngân Nguyễn dịch. - 

H. : Hồng Đức, 2019. - 223tr.; 21cm. - (Hành trang học trò lứa tuổi 12-18) 

Tóm tắt: Với quyển sách này, tác giả sẽ giúp bạn hiểu rõ bản thân, nhận biết chính 

mình, phát hiện sở trường cũng như sở đoản, biến những điểm yếu trở thành điểm mạnh, 

và tìm kiếm những tài năng tiềm ẩn, để cuộc đời của bạn trở nên tươi sáng hơn, hạnh phúc 

hơn. 

+ Môn loại: 158.1 / T556B 

- Phòng Đọc: DV 57554 

- Phòng Mượn: MH 10965-10966 
 

35/. NGUYỄN GIA LINH. Triết lý nhân sinh cuộc đời / Nguyễn Gia Linh. - H. : Phụ 

nữ, 2019. - 346tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Đưa ra những cách đối nhân xử thế, thái độ làm việc, mức độ cố gắng, cách 

tư duy và niềm tin... giúp người đọc hoàn thiện bản thân và đi đến thành công trong cuộc 

sống. 

+ Môn loại: 158.1 / TR308L 

- Phòng Đọc: DV 57530 

- Phòng Mượn: MH 10914-10915 

 

36/. JACKSON, ADAM J.. 10 "bật mí" về tình yêu = The ten secrets of abundant 

love / Adam J. Jackson; TGM Books biên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí 

Minh, 2018. - 143tr.; 21cm 

Tóm tắt: Thông qua câu chuyện chứa đựng những bí quyết trường tồn qua thời gian 

về trí khôn ngoan và tình yêu. Đưa ra một thông điệp đơn giản nhưng mạnh mẽ: Tất cả 

chúng ta đều có sức mạnh để không chỉ yêu thương mà còn có được tình yêu tràn đầy. 

+ Môn loại: 158.2 / M558B 

- Phòng Đọc: DV 57538 

- Phòng Mượn: MH 10929-10930 
 

37/. ALMOSSAWI, ALI. Lý sự cùn : Sách minh hoạ về những nguỵ biện trong tranh 

luận / Ali Almossawi; Hiếu Tân dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 54tr.tr.; 21x17cm 

Tóm tắt: Tài liệu viết về logic và những nguỵ biện logic, giúp bạn đọc sử dụng những 

công cụ và những ví dụ điển hình hậu thuẫn cho việc lập luận tốt; Sách còn sử dụng một 

số hình ảnh minh hoạ sinh động để mô tả một số sai lầm thông thường đang lan truyền 

nhiều trong những diễn ngôn của chúng ta ngày nay. 

+ Môn loại: 168 / L600S 

- Phòng Đọc: DN 3208 

- Phòng Mượn: MH 11083-11084 

 

38/. ĐINH NGỌC THẠCH. Giáo trình Triết học phương Tây hiện đại / Chủ biên: 

Đinh Ngọc Thạch, Doãn Chính, Trần Quang Thái. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ 

Chí Minh, 2019. - 519tr.; 24cm 

Tóm tắt: Phân tích, đánh giá các khuynh hướng, trường phái của triết học phương 

Tây hiện đại như: Khuynh hướng phi duy lý - nhân bản; Khuynh hướng thực chứng - khoa 

học; Khuynh hướng chính trị - xã hội; Khuynh hướng tôn giáo. Tìm hiểu những tìm tòi 

mới trong triết học phương Tây từ những năm 70 của thế kỷ 20 đến nay và xu hướng vận 

động của nó. 

+ Môn loại: 190 / GI-108TR 

- Phòng Đọc: DL 18361 

- Phòng Mượn: MH 11033-11034 

200. TÔN GIÁO: 

39/. Người thầy của tỉnh thức & thương yêu : Thiền sư Thích Nhất Hạnh dưới góc 

nhìn của báo chí quốc tế / Chân Tại Nghiêm, Chân Trăng Mai Thôn dịch. - H : Hồng Đức, 

2019. - 268tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tập hợp một số bài báo trong hàng vạn bài viết về Thiền sư Thích Nhất 

Hạnh của các cây bút nổi tiếng trên thế giới. Có thể xem cuốn sách này như một tập chân 



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 03/ 2020                         Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ 
 

-10-  
 
 
 

 

dung về Thiền sư Thích Nhất Hạnh được "ký hoạ" ở nhiều góc độ khác nhau, dưới con 

mắt quan sát, qua "cái thấy" của người nước ngoài. 

+ Môn loại: 204 / NG558TH 

- Phòng Đọc: DV 57533 

- Phòng Mượn: MH 10919-10920 
 

40/. REPS, PAUL. Cốt nhục của thiền / Paul Reps, Nyogen Senzaki; Lê Viết Hổ dịch. 

H. : Thanh niên, 2017. - 336tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách là tập hợp bốn quyển sách kinh điển trọng yếu về Thiền, là Thiền trong 

sự vô Thiền như kinh sách thường hướng đến. Sách đã trở thành kim chỉ nam cho cả một 

thế hệ những người tầm đạo phương Tây mới bắt đầu khám phá về Thiền. Trong nhiều 

năm, nó đã luôn truyền cảm hứng cho các thiền sư, môn sinh và hành giả người Mỹ cho 

đến tận ngày nay. 

+ Môn loại: 294.3 / C458NH 

- Phòng Mượn: MH 10893-10894 

300. KHOA HỌC XÃ HỘI: 
41/. SCOPELLITI, ROCKY. Tuổi trẻ 4.0 : Hiểu rõ về thế hệ trẻ trong thời đại 4.0 để 

phát triển doanh nghiệp bền vững / Rocky Scopelliti; Dương Ngọc dịch. - H. : Công 

thương, 2019. - 270tr. : Hình vẽ, bảng; 21cm 

Tóm tắt: Phân tích toàn bộ sự thay đổi, thích nghi của thế hệ trẻ trong thời buổi công 

nghệ phát triển như vũ bão để tìm ra hướng đi đúng đắn, chiến lược phát triển cụ thể cho 

những người trẻ, những nhà lãnh đạo, doanh nghiệp của họ. 

+ Môn loại: 305.24 / T515TR 

- Phòng Đọc: DV 57392 

- Phòng Mượn: MA 21837-21838 

330. KINH TẾ HỌC: 

42/. BÙI CHÍ BÌNH. Các lựa chọn trong đầu tư vốn con người / Bùi Chí Bình. - Tp. 

Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 223tr.; 24cm 

Tóm tắt: Một quyển sách để các nhà quản lý hiểu sâu hơn quá trình hình thành vốn 

con người. Từ đó, họ có thể định hướng phát triển nguồn nhân lực trong tổ chức của mình, 

thích ứng với sự biến đồi nhanh chóng của thế giới trong quá trình toàn cầu hoá và cuộc 

cách mạng 4.0 đang diễn ra. 

+ Môn loại: 331.11 / C101L 

- Phòng Đọc: DL 18248 

- Phòng Mượn: MA 22111-22112 
 

43/. ASHLEY. Kỹ năng quản lý tài chính cá nhân trong 30 ngày = The 30 - day money 

cleanse / Ashley, Feinstein, Gerstley; Thuỳ Lâm dịch. - H. : Công thương, 2019. - 255tr.; 

20cm 

Tóm tắt: Sách giúp bạn định hình lại cách chi tiêu, thay đổi tư duy về tiền bạc và 

quản lý tài chính cá nhân hiệu quả để hoàn thành các mục tiêu mà bạn mong muốn nhất 

trong đời. 

+ Môn loại: 332.024 / K600N 

- Phòng Đọc: DV 57384 

- Phòng Mượn: MA 21821-21822 
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44/. PECAUT, DINIEL. Berkshire Hathaway : Những bài học tuyệt vời từ Warren 

Buffett & Charlie Munger tại Đại hội cổ đông thường niên của Tập đoàn trong suốt 30 

năm / Diniel Pecaut, Corey Wrenn; Thảo Phương dịch. - H. : Công thương, 2019. - 459tr.; 

24cm 

Tóm tắt: Tổng hợp những bài học từ thất bại đến thành công của Warren Buffett nói 

riêng và Tập đoàn Berkshire Hathaway nói chung; những ý tưởng tinh tuý và tuyệt vời lưu 

lại từ 1986 đến 2017 qua các cuộc đại hội cổ đông của Tập đoàn; các hoạt động kinh doanh 

của tập đoàn Berkshire Hathaway và phác hoạ rõ nét chân dung của phù thuỷ đầu tư tài 

chính - Warren Buffett và Charlie Munger cùng cách họ tư duy để đưa ra lựa chọn thành 

công như thế nào. 

+ Môn loại: 332.6 / B206H 

- Phòng Đọc: DL 18217 

- Phòng Mượn: MA 22059-22060 

 

45/. Ngôi nhà tiết kiệm năng lượng / Trương Hiên Trung, Christ Forest, Octavia 

Cade...; Trần Giang Sơn dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 288tr.; 21cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu và phân tích, đánh giá một cách chính xác tình hình tiêu hao 

năng lượng của công trình kiến trúc truyền thống và công trình kiến trúc kiểu mới, sử dụng 

mô hình máy tính để dự đoán tiêu hao năng lượng khi công trình kiến trúc vẫn còn ở trên 

bản vẽ. Đồng thời, bạn cũng cần phải tính đến việc xây dựng một căn nhà như thế cần bỏ 

ra bao nhiêu tiền. 

+ Môn loại: 333.79 / NG452NH 

- Phòng Đọc: DV 57402 

- Phòng Mượn: MA 21858-21859 
 

46/. PHAN HUY XU. Những mảng màu du lịch Việt Nam / Phan Huy Xu, Võ Văn 

Thành. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 316tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tập hợp bài viết về các vấn đề lý luận và thực tiễn quan trọng về phát triển 

du lịch bền vững như: Đạo đức và văn hoá ứng xử trong du lịch ở nước ta, du lịch sinh thái 

và du lịch cộng đồng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, du lịch thông minh... Giới 

thiệu các cảnh quan thiên nhiên, các di sản văn hoá vật thể, phi vật thể và những hoạt động 

du lịch của cộng đồng dân cư ở một số địa phương, những điểm đến du lịch nổi tiếng như: 

Sa Pa, Hạ Long, Hội An, Đà Nẵng, Mũi Né, Phú Quốc... Phân tích và nêu các giải pháp 

thiết thực để phát triển du lịch theo hướng bền vững và chất lượng. 

+ Môn loại: 338.4 / NH556M 

- Phòng Đọc: DL 18208 

- Phòng Mượn: MA 22045-22046 
 

47/. TEPPERMAN, JONATHAN. Quốc gia tái thiết - Sống còn trong một thế giới 

suy tàn : The fix : How nations survive and thrive in a world in decline / Jonathan 

Tepperman; Bùi Thanh Châu dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 333tr.; 24cm 

Tóm tắt: Nêu ra mười vấn đề khó khăn mà các quốc gia đang phải đối mặt, đồng thời 

giới thiệu mười giải pháp tiềm năng dựa trên những câu chuyện thành công từ các nhà lãnh 

đạo và chính phủ khác nhau trên thế giới như: Brazil đã san sẻ sự giàu có của nó như thế 
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nào; cuộc cách mạng nhập cư của Canada; Indonesia giải pháp xoá bỏ chủ nghĩa tôn giáo 

cực đoan; hoà giải đau đớn của Rwanda; bài trừ tham nhũng ở Singapore.... 

+ Môn loại: 338.9 / QU451GI 

- Phòng Đọc: DL 18199 

- Phòng Mượn: MA 22029-22030 
 

360. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI: 
48/. HOÀNG THY NHẠC VŨ. Dược xã hội : Sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu 

quả / Hoàng Thy Nhạc Vũ. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 167tr.; 

22cm 

Tóm tắt: Trình bày đại cương về Dược xã hội, thực trạng sử dụng thuốc trong cộng 

đồng, một số giải pháp đảm bảo sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả và vai trò của các 

nhân tố trong việc đảm bảo sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả. 

+ Môn loại: 362.17 / D557X 

- Phòng Đọc: DL 18155 

- Phòng Mượn: MA 22001-22002 
 

49/. RIGGS, NINA. Thời khắc tươi đẹp = The bright hour: A memoir of living and 

dying : Hồi ức về sự sống và cái chết / Nina Riggs; Phong Vân dịch. - H. : Dân trí, 2019. 

- 372tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách viết về cách yêu tất cả mọi ngày, ngay cả những ngày tồi tệ. Cuốn 

sách viết về việc đối diện với cái chết – việc ai cũng phải làm trong đời dù sớm hay muộn, 

dù bệnh tật, tai nạn hay già nua. Nhưng quan trọng hơn cả là bạn nghĩ gì và đối mặt như 

thế nào. 

+ Môn loại: 362.196 / TH462KH 

- Phòng Đọc: DV 57399 

- Phòng Mượn: MA 21853 
 

50/. TRẦN VĂN CHÁNH. Khủng hoảng môi trường có phải nguy cơ hết thuốc chữa 

/ Trần Văn Chánh. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 283tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách đề cập những vấn đề có tính tổng quát về thực trạng, nguy cơ ô nhiễm-

biến đổi khí hậu trên toàn thế giới. Mô tả cụ thể thực trạng huỷ hoại môi trường ở Việt 

Nam từ các công trình dự án thiếu cân nhắc (như nhà máy sản xuất, đập thuỷ điện, công 

trình khai thác khoáng sản...) cho đến việc chặt phá rừng, thảm sát các loài động vật hoang 

dã... Qua đó, cũng thể hiện những suy tư của con người về tương lai nhân loại và đề xuất 

một số giải pháp cứu vãn nguy cơ. 

+ Môn loại: 363.7009597 / KH513H 

- Phòng Đọc: DV 57340 

- Phòng Mượn: MA 21739-21740 

370. GIÁO DỤC HỌC: 
51/. DAISAKU IKEDA. Cách dạy cách học cách sống trong thế hệ XXI: Khảo sát 

triết lý giáo dục của Dewey và Makiguchi để đưa ra phương thức giáo dục mới cho nhân 

loại : Sách tham khảo / Daisaku Ikeda, Jim Garrison, Larry Hickman; Trần Quang Tuệ 

dịch. - H : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2019. - 350tr.; 24cm 
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Tóm tắt: Bao gồm các cuộc đối thoại của các chuyên gia luận bàn, trao đổi về nhiều 

chủ đề quan trọng mà xã hội con người đang phải đối mặt như: Triết học Dewey trong thế 

kỷ XXI, sứ mạng của giáo dục, đối thoại và chủ nghĩa dân chủ, khoa học triết học tôn giáo. 

+ Môn loại: 370.1 / C102D 

- Phòng Đọc: DL 18388 

- Phòng Mượn: MA 22174-22175 

 

52/. NGUYỄN ĐÌNH TƯ. Tiểu sử và hành trạng các nhà khoa bảng Hán học Nam 

Bộ / Nguyễn Đình Tư. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 611tr.; 

24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu quy chế thi cử và các khoa thi Hương trên đất Nam Bộ. Tiểu sử 

và hành trạng các nhà Khoa bảng Hán học đất Nam Bộ như: Âu Dương Lân, Âu Dương 

Xuân, Bạch Văn Lý, Bùi Đức Lý, Bùi Hiếu Thuận... 

+ Môn loại: 370.9597 / T309S 

- Phòng Đọc: DL 18258 

- Phòng Mượn: MA 22128 
 

53/. CLARK, RON. 55 nguyên tắc ứng xử thiết yếu để thành công / Ron Clark; Hải 

Yến dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 247tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: The essential 55 - An award-winning educator's rules for 

discovering the successful student in every child 

Tóm tắt: Gồm 55 bài học, trải nghiệm thực tế từ cuộc sống nhằm giảng dạy phát triển 

nhân cách, tính cách, năng lực và các kĩ năng cho học sinh, sinh viên. 

+ Môn loại: 371.102 / N114M 

- Phòng Đọc: DV 57393 

- Phòng Mượn: MA 21839-21840 

 

54/. NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC. Toả sáng ở trường đại học : Ấn bản mới của bí 

quyết thành công sinh viên / Nguyễn Thị Bích Ngọc chủ biên, Trương Thị Lan Anh, 

Nguyễn Thị Phương Trang.... - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 

269tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp cho các bạn sinh viên những bí quyết học tập để toả sáng ở trường 

đại học: Hành trình đại học, động cơ học tập, thói quen thành công, sức mạnh ngôn từ, 

những kỳ thi, về đích, ngoại ngữ và các kỳ thi, học bổng - du học, sử dụng internet trong 

học tập và nghiên cứu... 

+ Môn loại: 378.1 / T401S 

- Phòng Đọc: DV 57407 

- Phòng Mượn: MA 21868-21869 
 

390. PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HOÁ DÂN GIAN: 
55/. LA MAI THI GIA. Văn học dân gian Tiền Giang : Tuyển chọn từ tài liệu sưu 

tầm điền dã / La Mai Thi Gia chủ biên, Phan Xuân Viện, Lê Thị Thanh Vy. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 2 tập; 21cm 

Công trình đạt giải thưởng Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam 2018 

T.1. - 276tr. 
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+ Môn loại: 398.20959783 / V115H 

- Phòng Đọc: DV 57415 

- Phòng Mượn: MB 7491-7492 
 

56/. LA MAI THI GIA. Văn học dân gian Tiền Giang : Tuyển chọn từ tài liệu sưu 

tầm điền dã / La Mai Thi Gia chủ biên, Phan Xuân Viện, Lê Thị Thanh Vy. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 2 tập; 21cm 

Công trình đạt giải thưởng Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam 2018 

T.2. - 354tr. 

+ Môn loại: 398.209597 / V115H 

- Phòng Đọc: DV 57416 

- Phòng Mượn: MB 7493-7494 

400. NGÔN NGỮ HỌC: 

57/. NGUYỄN VĂN KHANG. Ngôn ngữ mạng : Biến thể ngôn ngữ trên mạng tiếng 

Việt / Nguyễn Văn Khang. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019. - 368tr.; 21cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu đặc điểm của biến thể ngôn ngữ trên mạng tiếng Việt, trình bày 

các biến thể ngôn ngữ thường dùng trên mạng tiếng Việt. 

+ Môn loại: 495.9227 / NG454NG 

- Phòng Đọc: DV 57409 

- Phòng Mượn: MB 7480-7481 
 

58/. AN CHI. Từ nguyên / An Chi. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 

2019. - 23cm 

T.1 : Chọn lọc từ "Chuyện Đông chuyện Tây". - 470tr. 

Tóm tắt: Gồm 261 mục, tổng hợp từ những bài đã từng đăng trong mục "Chuyện 

Đông chuyện Tây" trên tạp chí Kiến thức ngày nay từ năm 1992 đến năm 2005 của tác giả 

nhằm giải thích cho độc giả nguồn gốc của một số từ tiếng Việt, đặc biệt là những từ Việt 

gốc Hán. 

+ Môn loại: 495.9227 / T550NG 

- Phòng Đọc: DL 18188 

- Phòng Mượn: MB 7513-7514 
 

500. KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC: 
59/. Quyển sách tuyệt vời về khoa học / Thảo Nguyên dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 

157tr. : Ảnh màu; 30cm 

Tên sách tiếng Anh: The science book 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về khoa học giúp con người khám phá 

các hiện tượng khoa học xảy ra xung quanh chúng ta như: Những vụ nổ lớn, phản ứng hoá 

học, những vật liệu kỳ diệu, vũ trụ khổng lồ... 

+ Môn loại: 500 / QU603S 

- Phòng Đọc: DL 18441 

- Phòng Mượn: MC 5870 
 

60/. Trả lại tôi bầu khí quyển trong lành / Dan Rischi, Harry Levine, Cảnh Vinh...; 

Trần Giang Sơn biên dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 266tr. : Hình vẽ, ảnh; 21cm 
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Tóm tắt: Tìm hiểu nguyên nhân, các chất gây ô nhiễm, tác hại của ô nhiễm không 

khí đối với môi trường sống, sức khoẻ con người và đưa ra một số lý thuyết, giải pháp 

giảm thiểu ô nhiễm không khí. 

+ Môn loại: 551.5 / TR100L 

- Phòng Đọc: DV 57420 

- Phòng Mượn: MC 5814-5815 

610. Y HỌC VÀ SỨC KHOẺ: 
61/. NGUYỄN VĂN TUẤN. Y học thực chứng = Evidence-based medicine / Nguyễn 

Văn Tuấn. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 374tr. : Hình vẽ, bảng; 

25cm 

Tóm tắt: Khái quát về y học thực chứng và giới thiệu các phương pháp truy tìm, 

thẩm định, xử lí số liệu thống kê và ứng dụng thông tin cho mục đích lâm sàng trong y học 

thực chứng. 

+ Môn loại: 610.72 / Y600H 

- Phòng Đọc: DL 18404 

- Phòng Mượn: ME 7631-7632 
 

62/. MARCUS, AUBREY. Chủ động mỗi ngày thảnh thơi một đời / Aubrey Marcus; 

Châu Quốc Hưng dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2019. 

- 391tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Own the day, own your life 

Tóm tắt: Giới thiệu những chỉ đẫn cụ thể giúp bạn làm chủ cuộc sống và sống tốt 

hàng ngày, hình thành những thay đổi có ý nghĩa có thể từ thói quen mỗi sáng, cách chuẩn 

bị đi ngủ, cách lái xe đến chỗ làm, cách ăn uống, luyện tập hàng ngày... 

+ Môn loại: 613 / CH500Đ 

- Phòng Đọc: DV 57438 

- Phòng Mượn: ME 7572-7573 
 

63/. JACKSON, ADAM J.. 10 "bật mí" về sức khoẻ / Adam J. Jackson; TGM Books 

biên dịch. - The ten secrets of abundant health. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí 

Minh, 2018. - 150tr.; 21cm 

Tóm tắt: Thông qua câu chuyện cảm động sâu sắc của một chàng trai trẻ mắc bệnh 

nan y, tác giả chia sẻ những bí mật giúp con người vượt qua những bệnh tật có niềm tin 

vào cuộc sống và bắt đầu cuộc hành trình đi tìm lại sức khoẻ của chính mình: Sức mạnh 

của tâm trí, sức mạnh của hơi thở, sức mạnh của dưỡng chất, tiếng cười, sự nghỉ ngơi. 

+ Môn loại: 613 / M558B 

- Phòng Đọc: DV 57741 

- Phòng Mượn: ME 7615-7616 
 

64/. TOSHIMI A. KAYAKI. Sống xanh như những lá trà : Hướng dẫn tạo thói quen 

sống thân thiện với môi trường để khoẻ mạnh và hạnh phúc như người Nhật / Toshimi A. 

Kayaki; Miyuki Matsuo minh hoạ; Lê Mai dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ 

Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 173tr.; 21cm 

Tóm tắt: Khi đọc quyển sách này bạn sẽ được khám phá kho tàng ý tưởng về sự đơn 

giản, tiết kiệm, các phương pháp tự chế và cả trí tuệ của người Nhật. Chính tác giả đã áp 
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dụng điều mà cô gọi là "Green tea living" vào cuộc sống như: ăn thực phẩm ít calo, từ việc 

tập thể dục nhiều hơn đến sử dụng tiền mặt thay vì thẻ tín dụng, những lời khuyên này sẽ 

làm hài lòng bất cứ ai "ghiền" văn hoá Nhật Bản như ghiền ăn món umeboshi vậy. 

+ Môn loại: 613 / S455X 

- Phòng Mượn: ME 7556-7557 
 

65/. ĐỖ HỒNG NGỌC. Biết ơn mình / Đỗ Hồng Ngọc. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá 

- Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 168tr.; 17x17cm 

Tóm tắt: Ghi lại những suy nghĩ, cảm xúc của tác giả về những người cao tuổi trong 

việc giữ gìn sức khoẻ, đời sống tinh thần... 

+ Môn loại: 613 / B308Ơ 

- Phòng Đọc: DN 3209 

- Phòng Mượn: ME 7637-7638 

 

66/. IGNARRO, LOUIS J.. Không còn bệnh tim = No more heart disease : Ngăn ngừa 

và chữa trị bệnh tim mạch bằng oxit nitric / Louis J. Ignarro; Châu Trinh biên dịch; Nguyễn 

Hoài Nam hiệu đính. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 318tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Tìm hiểu cách hệ tim mạch hoạt động và gặp trục trặc như thế nào, cùng 

một số ứng dụng thực tiễn của khám phá về oxit nitric. Giải thích vai trò của oxit nitric 

trong từng quá trình của bốn quá trình thiết yếu diễn ra trong cơ thể: sự co giãn của mạch 

máu, sự đông máu, viêm và oxy hoá. Giới thiệu và giải thích vắn tắt về các chế phẩm bổ 

trợ, những khuyến nghị về chế độ ăn và các hướng dẫn rèn luyện thể chất. 

+ Môn loại: 616.1 / KH455C 

- Phòng Đọc: DV 57740 

- Phòng Mượn: ME 7613-7614 

 

67/. PHẠM MINH HỮU TIẾN. Các hoạt chất thay da hoá học ứng dụng trong da liễu 

thẩm mỹ / Phạm Minh Hữu Tiến. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. 

- 334tr.; 23cm 

Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức về giải phẫu, sinh lý, hoá sinh làn da và cách phân 

loại da áp dụng trong thay da hoá học; cơ sở khoa học và các yếu tố liên quan đến thay da 

hoá học; các hoạt chất và ứng dụng trong thay da hoá học; thay da hoá học ứng dụng trong 

điều trị các vấn đề về da. 

+ Môn loại: 616.5 / C101H 

- Phòng Đọc: DL 18189 
 

68/. WINTER, W. CHRIS. Bạn muốn có giấc ngủ ngon? / W. Chris Winter; Nguyên 

Tâm dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 338tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm những kiến thức về giấc ngủ và những vấn đề hay gặp trong giấc ngủ: 

Vai trò của giấc ngủ, giai đoạn của giấc ngủ, những xung năng căn bản, cảnh giác và kích 

thích, đồng hồ sinh học, chứng mất ngủ... từ đó đưa ra các giải pháp điều trị giúp bạn ngủ 

ngon. 

+ Môn loại: 616.8 / B105M 

- Phòng Đọc: DV 57441 
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- Phòng Mượn: ME 7578-7579 
 

69/. TRẦN THANH HUYỀN. Cho con yêu giấc ngủ ngon / Trần Thanh Huyền. - H.: 

Hồng Đức, 2019. - 89tr.; 21x16cm 

Tóm tắt: Gồm những kiến thức về giấc ngủ và những vấn đề hay gặp trong giấc ngủ 

của trẻ: Vai trò của giấc ngủ, giai đoạn của giấc ngủ, những xung năng căn bản, cảnh giác 

và kích thích, đồng hồ sinh học, chứng mất ngủ...từ đó đưa ra các giải pháp điều trị giúp 

con bạn ngủ ngon. 

+ Môn loại: 616.8 / CH400C 

- Phòng Mượn: ME 7641-7642 
 

70/. LÊ TIỂU MY. Thai kỳ an vui / Lê Tiểu My. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. 

Hồ Chí Minh, 2019. - 160tr.; 19cm 

Tóm tắt: Trình bày thông tin cơ bản nhất về quá trình mang thai và sinh nở như: từ 

khi quyết định có thai, cho trẻ khởi đầu tốt đẹp, cách tính tuổi thai và ngày dự sinh, chế độ 

dinh dưỡng, tăng cân, xét nghiệm trong thai kỳ... và thời kỳ hậu sản cùng các câu hỏi ngắn 

đáp nhanh xoay quanh chủ đề này. 

+ Môn loại: 618.2 / TH103K 

- Phòng Mượn: ME 7639-7640 

640. QUẢN LÝ GIA ĐÌNH VÀ NHÀ CỬA: 
71/. NOSRAT, SAMIN. Mặn béo chua nóng = Salt, fat, acid, heat / Samin Nosrat; 

Minh hoạ: Wendy MacNaughton: Thanh Yên dịch. - H. : Phụ nữ, 2019. - 451tr.; 28cm 

Tóm tắt: Chỉ dẫn và cung cấp những kiến thức cơ bản về bốn yếu tố giúp nấu ăn 

ngon gồm: Muối, chất béo, chất chua và nhiệt độ. Hướng dẫn công thức chế biến các món 

ăn giúp cải thiện các kỹ năng nấu nướng và giúp bạn tự tin xoay xở trong bất cứ gian bếp 

nào, với bất cứ nguyên liệu nào và khi chế biến bất kỳ món ăn nào. 

+ Môn loại: 641.5 / M115B 

- Phòng Đọc: DL 18432 
 

72/. BAIRD, MEREDITH. Một cuốn sách kỳ diệu về dừa : Nghìn lẻ một cách ứng 

dụng dừa trong nấu ăn, làm đẹp và chăm sóc sức khoẻ / Meredith Baird; Ni Nguyễn dịch. 

- H. : Thế giới, 2019. - 222tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: The coconut kitchen 

Tóm tắt: Hướng dẫn chuẩn bị nguyên liệu và cách ứng dụng dừa trong nấu ăn các 

món lên men, các bữa ăn chính, tráng miệng với mục đích dinh dưỡng hợp lí, làm đẹp và 

chăm sóc sức khoẻ. 

+ Môn loại: 641.6 / M458C 

- Phòng Đọc: DL 18303 

- Phòng Mượn: MD 9381-9382 

 

73/. GIANG VŨ. 30 món mứt ngon của người Việt / Giang Vũ. - H. : Phụ nữ, 2019. 

- 145tr.; 23cm 

Tóm tắt: Giới thiệu cách chế biến một số món mứt từ nguyên liệu củ, quả theo kiểu 

vừa truyền thống vừa hiện đại như mứt bí đao, mứt cà chua bi, mứt quất hồng bì, mứt vỏ 

bưởi, mứt hạt sen, mứt cóc xanh, mứt dâu tây... 
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+ Môn loại: 641.809597 / B100M 

- Phòng Đọc: DL 18316 

- Phòng Mượn: MD 9410-9411 
 

74/. SCHWERMER, HEIDEMARIE. Tiền nhiều chẳng để làm gì / Heidemarie 

Schwermer; Phạm Đức Hùng dịch. - H. : Công thương, 2020. - 320tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách không chỉ mô tả cuộc đời tận hiến mà tác giả đã sống một cách mãnh 

liệt, nó còn gợi lên một sự suy ngẫm về các hệ giá trị của chúng ta và khích lệ thái độ dám 

đương đầu với những khuôn mẫu cũ mòn, để rồi từ đó bằng sự chung sức của xã hội hình 

thành lối sống ý nghĩa hơn, trọn vẹn hơn. 

+ Môn loại: 646.7 / T305NH 

- Phòng Đọc: DV 57439 

- Phòng Mượn: ME 7574-7575 

 

75/. CATHERMAN, JONATHAN. Chuẩn ''Men'' : Hơn 50 kỹ năng cần thiết cho 

người đàn ông trưởng thành / Jonathan Catherman; Trịnh Huy Nam dịch. - 222tr. : 21cm, 

2019. - 222tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Manual to manhood 

Tóm tắt: Đưa ra những bài học bổ ích, hài hước mà rất thiết thực dành cho những 

anh chàng đang muốn trở thành đàn ông, muốn xây dựng sự tự tin, học cách tự lập và phát 

huy hết khả năng của mình. 

+ Môn loại: 646.70081 / CH502M 

- Phòng Đọc: DV 57440 

- Phòng Mượn: ME 7576-7577 
 

76/. PHAN, MICHELLE. Phù thuỷ sắc đẹp - Mapke up : Cẩm nang làm đẹp phong 

cách & thành công / Michelle Phan; Biên dịch: Lê Ngọc Linh, Lê Hương Mai. - H. : Phụ 

nữ, 2019. - 226tr. : Ảnh; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Make up - Your life guide to beauty style and success - Online 

and off 

Tóm tắt: Hướng dẫn làm đẹp và phong cách mang thương hiệu Michelle Phan cùng 

những lời chia sẻ ở nhiều khía cạnh trong cuộc sống như: Phép xã giao, công việc, khởi 

nghiệp, sáng tạo nhằm truyền cảm hứng và cung cấp những kiến thức thiết thực, giúp bạn 

nhận ra và phát huy gương mặt tuyệt vời của mình. 

+ Môn loại: 646.7 / PH500TH 

- Phòng Đọc: DL 18314 
 

77/. KULP, ADRIAN. Lần đầu làm bố / Adrian Kulp; Khánh Thuỷ dịch. - H. : Lao 

động, 2019. - 340tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách chia sẻ những bài học kinh nghiệm đắt giá khi quyết định bước vào 

hành trình và trở thành người đồng hành tích cực với vợ mình. Giới thiệu những điều nên 

làm và không nên làm với những cặp vợ chồng trong thời kì mang thai và thời kì đầu làm 

bố. 

+ Môn loại: 649 / L121Đ 

- Phòng Đọc: DV 57436 
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- Phòng Mượn: ME 7568-7569 
 

78/. JORDAN, SARAH. Bí quyết kì diệu thấu hiểu con tuổi teen : Cùng con vượt qua 

khủng hoảng tuổi dậy thì / Sarah Jordan; Janice Hillman; Quỳnh Hạnh dịch. - H. : Phụ nữ, 

2019. - 227tr.; 18cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn các bậc cha mẹ cách nuôi dạy và khắc phục những khó khăn 

gặp phải khi các con đến tuổi vị thành niên và những lời khuyên thiết thực từ các chuyên 

gia nổi tiếng. 

+ Môn loại: 649 / B300QU 

- Phòng Đọc: DN 3206 

- Phòng Mượn: ME 7635-7636 
 

650. QUẢN LÝ VÀ CÁC DỊCH VỤ PHỤ TRỢ: 

79/. KYLE, M. K.. Lấy khách hàng làm trung tâm : Yếu tố phát triển thương hiệu bền 

vững / M. K. Kyle; Skyle Phan dịch. - H. : Công thương, 2019. - 324tr.; 21cm 

Tóm tắt: Lý giải về cảm xúc và nghiên cứu tác động của cảm xúc lên lĩnh vực kinh 

doanh. Trình bày cách vận dụng cảm xúc vào quá trình gây dựng lòng trung thành ở khách 

hàng và nhân viên thông qua các yếu tố như mục tiêu của công ty, phong cách lãnh đạo, 

văn hoá doanh nghiệp, các loại hình sản phẩm và dịch vụ, cũng như trải nghiệm chung của 

khách hàng. 

+ Môn loại: 650.1 / L126KH 

- Phòng Đọc: DV 57365 

- Phòng Mượn: MA 21786-21787 
 

80/. NGHIÊN KỲ HỒNG. Bác Hồ với công việc văn phòng / Nghiên Kỳ Hồng. - Tp. 

Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 228tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tập hợp một số bài viết về Bác Hồ với công việc văn phòng và một số bài 

viết liên quan đến công việc văn phòng: văn phòng trong các cơ quan, tổ chức quan trọng 

như thế nào? Bác Hồ với kỹ thuật hành chính trong văn phòng các cơ quan, tổ chức; Bác 

Hồ với việc lập và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác; Bác Hồ với việc tổ 

chức hội họp; về chống bệnh quan liêu... 

+ Môn loại: 651 / B101H 

- Phòng Đọc: DV 57341 

- Phòng Mượn: MA 21741-21742 
 

81/. ALLEN, JONATHAN P.. Kinh doanh Online - Xu hướng kiếm tiền thời đại số 

= Digital entrepreneurship / Jonathan P. Allen; Khai Nguyên dịch. - H. : Công thương, 

2019. - 387tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách cung cấp kiến thức khởi nghiệp và hướng dẫn sử dụng nền tảng công 

nghệ từ các chuyên gia để dấn thân vào các cuộc kinh doanh mạo hiểm trên internet. Đồng 

thời, giới thiệu các mô hình kinh doanh kỹ thuật số khác nhau, kỹ năng phân tích các dự 

án kỹ thuật số và sự tự tin để chuyển từ nguyên mẫu đến sản phẩm. 

+ Môn loại: 658.1 / K312D 

- Phòng Đọc: DV 57396 

- Phòng Mượn: MA 21845-21846 
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82/. NGUYỄN PHAN ANH. Marketing Online 4.0 / Nguyễn Phan Anh. - H. : Hồng 

Đức, 2019. - 501tr.; 24cm 

Tóm tắt: Cuốn sách sẽ giúp ích rất nhiều cho các doanh nghiệp, các cá nhân khởi 

nghiệp và các bạn đang bán hàng online. Có nó trong tay, bạn có thể tiết kiệm được nhiều 

thời gian và chi phí, hoặc ích nhất, bạn có thể hiểu được marketing online là gì và cách áp 

dụng nó cho riêng mình. 

+ Môn loại: 658.1 / M109-O 

- Phòng Đọc: DL 18202 

- Phòng Mượn: MA 22035 
 

83/. MASNER, MARTIN. Cẩm nang trở thành nhà quản lý xuất sắc = The ultimate 

management book / Martin Masner, Nigel Cumberland...Nguyễn Công Thanh Tùng dịch. 

- H. : Thế Giới, 2019. - 398tr; 24cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn bạn cách trở thành một nhà quản lý xuất sắc trong một khoản 

thời gian ngắn. Hỗ trợ bạn đọc nắm vững nhiều kiến thức cơ bản, từ quản lý và thúc đẩy 

nhân sự cho đến đánh giá và nâng cao hiệu quả công việc. Bên cạnh đó, sách còn cung cấp 

nhiều bộ công cụ hữu ích, giúp những "tay mơ" trở thành "nhà quản lý tận tâm và chuyên 

nghiệp", hình thành sức mạnh, tầm ảnh hưởng và vị thế vững chắc cho các nhân sự trẻ trên 

con đường trở thành nhà quản lý. 

+ Môn loại: 658.4 / C120N 

- Phòng Đọc: DL 18203 

- Phòng Mượn: MA 22036-22037 
 

84/. NGUYỄN HỮU LONG. Chuyện nghề & chuyện đời : Những trải nghiệm thương 

trường và cuộc sống / Nguyễn Hữu Long. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 4 tập; 17cm 

T.1. - 196tr. 

Tóm tắt: Bài viết mang tính đúc kết, giải thích những kiến thức, kinh nghệm của thế 

giới về quản lý kinh doanh để người đọc tham khảo bằng những phân tích, diễn giải, phản 

biện với ngôn ngữ đời thường dễ hiểu. 

+ Môn loại: 658.4 / CH527NGH 

- Phòng Mượn: MA 22196-22197 
 

85/. NGUYỄN HỮU LONG. Chuyện nghề & chuyện đời : Những trải nghiệm thương 

trường và cuộc sống / Nguyễn Hữu Long. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 4 tập; 17cm 

T.2. - 195tr. 

Tóm tắt: Bài viết mang tính đúc kết, giải thích những kiến thức, kinh nghệm của thế 

giới về quản lý kinh doanh để người đọc tham khảo bằng những phân tích, diễn giải, phản 

biện với ngôn ngữ đời thường dễ hiểu. 

+ Môn loại: 658.4 / CH527NGH 

- Phòng Mượn: MA 22198-22199 
 

86/. NGUYỄN HỮU LONG. Chuyện nghề & chuyện đời : Những trải nghiệm thương 

trường và cuộc sống / Nguyễn Hữu Long. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 4 tập; 17cm 

T.3. - 196tr. 

Tóm tắt: Bài viết mang tính đúc kết, giải thích những kiến thức, kinh nghệm của thế  
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giới về quản lý kinh doanh để người đọc tham khảo bằng những phân tích, diễn giải, phản 

biện với ngôn ngữ đời thường dễ hiểu. 

+ Môn loại: 658.4 / CH527NGH 

- Phòng Mượn: MA 22200-22201 
 

87/. NGUYỄN HỮU LONG. Chuyện nghề & chuyện đời : Những trải nghiệm thương 

trường và cuộc sống / Nguyễn Hữu Long. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 4 tập; 17cm 

T.4. - 196tr. 

Tóm tắt: Bài viết mang tính đúc kết, giải thích những kiến thức, kinh nghệm của thế 

giới về quản lý kinh doanh để người đọc tham khảo bằng những phân tích, diễn giải, phản 

biện với ngôn ngữ đời thường dễ hiểu. 

+ Môn loại: 658.4 / CH527NGH 

- Phòng Mượn: MA 22202-22203 

 

88/. ROTHFEDER, JEFFREY. Đột phá Honda : Bí mật thành công của Công ty ô tô 

sáng tạo nhất thế giới / Jeffrey Rothfeder; Đặng Thuỷ tiên dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 

538tr.; 21cm 

Tóm tắt: Thông qua việc tiếp cận với các giám đốc điều hành cấp cao của Honda, 

quyển sách đi sâu vào văn hoá doanh nghiệp vượt qua hệ thống phân cấp truyền thống và 

vẫn đề cao cho chủ nghĩa cá nhân, trách nhiệm và hợp tác... 

+ Môn loại: 658.4 / Đ458PH 

- Phòng Đọc: DV 57688 

- Phòng Mượn: MA 21924 
 

89/. CHOPRA, DEEPAK. Tâm hồn Lãnh đạo / Deepak Chopra; Cao Tuấn dịch. - H.: 

Hồng Đức, 2019. - 275tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tác giả đưa ra không chỉ là kế hoạch, sự hướng dẫn từng bước một để giải 

phóng năng lực lãnh đạo trong mỗi chúng ta, mà còn kêu gọi hành động mạnh mẽ. Bằng 

sự phát triển hướng đến một cấp độ nhận thức tinh thần cao hơn bao giờ hết, chúng ta có 

khả năng thay đổi đời sống của mình. Một cuốn sách rất sâu sắc, khơi nguồn cảm hứng và 

rất cần thiết. 

+ Môn loại: 658.4 / T120H 

- Phòng Đọc: DV 57359 

- Phòng Mượn: MA 21774-21775 
 

90/. PARMENTER, DAVID. KPI - Thước đo mục tiêu trọng yếu : Phương pháp xây 

dựng và triển khai hệ thống KPI / David Parmenter; Mai Chí Trung dịch. - Tái bản lần 2. 

- Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 498tr.; 23cm. - (Tủ sách Doanh 

Trí) 

Tên sách tiếng Anh: Key performance indicators 

Tóm tắt: Trình bày về hiệu quả cũng như sai lầm khi áp dụng các thước đo mục tiêu 

trong công tác đo lường hiệu suất công việc. Hướng dẫn xây dựng, triển khai và sử dụng 

hiệu quả thước đo mục tiêu trọng yếu (KPI) - là các thước đo sẽ tạo ra sự khác biệt sâu sắc 

cho năng lực thực thi và hệ thống triển khai của doanh nghiệp. 

+ Môn loại: 658.4 / K000P 
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- Phòng Đọc: DL 18201 

- Phòng Mượn: MA 22033-22034 
 

91/. BADARACCO, JOSEPH L.. Đằng sau một quyết định lớn / Joseph L. 

Badaracco; Lương Trọng Vũ dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. 

- 191tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp cho nhà quản lý những câu hỏi gợi ý và công cụ cần thiết khi cố 

gắng đưa ra những quyết định khó khăn như: hệ quả thuần của vấn đề là gì? trách nhiệm 

cơ bản của tôi là gì? kế hoạch hành động nào phù hợp với tình hình thực tế? chúng ta là 

ai? liệu có thể sống chung với quyết định này không?. 

+ Môn loại: 658.4 / Đ116S 

- Phòng Đọc: DV 57342 

- Phòng Mượn: MA 21743-21744 

 

92/. LIEDTKA, JEANNE. Giải quyết vấn đề bằng tư duy thiết kế = Solving problems 

with design thinking: 10 stories of what works : 10 câu chuyện ứng dụng thành công / 

Jeanne Liedtka, Andrew King, Kevin Bennett; Minh Trâm dịch. - H. : Thế Giới, 2019. - 

302tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm 10 câu chuyện thực tế của các tổ chức mà trong đó nhà quản lý đã bắt 

tay với các đồng sự thuộc ngành thiết kế để ứng dụng tư duy thiết kế mang về nhiều thành 

tựu cho công ty. Mỗi câu chuyện là bài học thực tiễn giúp các tổ chức và cá nhân biết cách 

xử lý các tình huống khó khăn bằng tư duy thiết kế. 

+ Môn loại: 658.4 / GI-103QU 

- Phòng Đọc: DV 57400 

- Phòng Mượn: MA 21854-21855 
 

93/. STEVENS, ANTHONY. Nền tảng công nghệ = Chasing digital: A playbook for 

the new economy : Hướng đi mới dành cho doanh nghiệp trong thời đại 4.0 / Anthony 

Stevens, Louis Strauss; Hàn Dương dịch. - H. : Công thương, 2019. - 347tr.; 21cm 

Tóm tắt: Những kinh nghiệm cần thiết giúp cho các doanh nghiệp tồn tại và phát 

triển trong thời đại kỹ thuật số 4.0: Những chiến lược thành công, thiết kế tổ chức, văn 

hoá, dữ liệu, nền tảng, hệ thống thông minh, quản lý đầu tư, xử lý rủi ro công nghệ, lời 

khuyên dành cho hội đồng quản trị và các giám đốc. 

+ Môn loại: 658.4 / N254T 

- Phòng Đọc: DV 57403 

- Phòng Mượn: MA 21860-21861 
 

94/. DENNING, STEPHEN. Quản lý công việc hiệu quả theo phương pháp Agile / 

Stephen Denning; Lê Hồng Phương Hạ dịch. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2019. - 

502tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày các nguyên tắc và kỹ thuật tạo nên phương pháp quản lý công 

việc hiệu quả Aglie nhằm cải tiến năng suất của hoạt động tri thức trong thời đại 4.0, gồm: 

Nguyên tắc cam kết đối với mô hình quản lý mới thông qua ví dụ về dịch vụ truyền phát 

nhạc Spotify và ngân hàng toàn cầu Barclays cùng ba quy luật về nhóm nhỏ, quy luật 

khách hàng, quy luật kết nối cũng như chiến lược linh hoạt và sự cách tân văn hoá trong 
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tổ chức cũng như các vấn đề về tối đa hoá giá trị cổ đông, mua lại cổ phần hay các lợi thế 

hoặc bất lợi của nền kinh tế định hướng theo giá cả. 

+ Môn loại: 658.4 / QU105L 

- Phòng Đọc: DV 57700 

- Phòng Mượn: MA 21948-21949 
 

95/. MICHELLI, JOSEPH A.. Hãy kinh doanh như Starbucks = Leading the 

Starbucks way : 5 nguyên tắc để kết nối khách hàng, sản phẩm và thị trường / Joseph A. 

Michelli; Nguyễn Thị Hồng Phương dịch. - H. : Lao động Xã hội, 2019. - 424tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu chìa khoá thành công của một thương hiệu có quy mô toàn cầu 

nhưng phù hợp với từng địa phương và được truyền cảm hứng từ văn hoá Starbucks. 

+ Môn loại: 658.4092 / H112K 

- Phòng Mượn: MA 21992 

 

96/. MÜHLFEIT, JAN. Lãnh đạo tích cực - Thành công vượt bậc / Jan Mühlfeit, 

Melina Costi; Nhật Lâm dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 414tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: The positive leader 

Tóm tắt: Cung cấp những thông tin chi tiết về từng thành tố của mô hình 4P, về các 

kết quả nghiên cứu, mô hình lãnh đạo, chia sẻ cá nhân, các ý tưởng tích cực, hình mẫu 

kinh doanh và những công cụ mà bạn có thể học hỏi và áp dụng giúp bạn vượt qua mọi 

thử thách của công việc điều hành để trở thành nhà lãnh đạo tích cực. 

+ Môn loại: 658.4092 / L107Đ 

- Phòng Đọc: DV 57406 

- Phòng Mượn: MA 21866-21867 
 

97/. KOFMAN, FRED. Tiền lương chưa bao giờ là tất cả / Fred Kofman; Ái Diễm 

dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 383tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: The meaning revolution : The power of transcendent leadership 

Tóm tắt: Đưa ra những tình huống, lời khuyên để giải quyết những vấn đề khó khăn, 

những giải pháp mềm dẻo, sự siêu việt trong thuật lãnh đạo. 

+ Môn loại: 658.4092 / T305L 

- Phòng Đọc: DL 18204 

- Phòng Mượn: MA 22038-22039 
 

98/. LAVINE, SAGE. Phụ nữ khuấy đảo giới kinh doanh : Được làm công việc mình 

thích và tạo nên cuộc sống thịnh vượng! / Sage Lavine; Phạm Hoa Phượng dịch. - H. : Thế 

giới, 2019. - 374tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách hướng dẫn bạn tìm về bản chất nữ tính và kinh doanh hiệu quả thông 

qua tối ưu hoá các giá trị tốt đẹp thiên bẩm của người phụ nữ. Đúng như tên gọi của nó, 

sách sẽ giúp bạn tìm hiểu cách trở thành một nữ doanh nhân giàu có thông qua việc trao 

quyền cho người khác thay vì nắm quyền họ, cộng tác thay vì cạnh tranh, và đóng góp thay 

vì gom vét. 

+ Môn loại: 658.4092 / PH500N 

- Phòng Đọc: DV 57386 

- Phòng Mượn: MA 21825-21826 
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99/. GOODMAN, JOHN A.. Trải nghiệm khách hàng trong thời đại số / John A. 

Goodman; Đỗ Hoàng Lan dịch. - H. : Công thương, 2019.. - 491tr.; 21cm. - (Tên sách 

tiếng Anh: Strategic customer service) 

Tóm tắt: Hướng dẫn các doanh nghiệp cải thiện dịch vụ khách hàng một cách chiến 

lược toàn diện qua việc tính toán tác động tài chính của dịch vụ khách hàng tốt và yếu 

kém, cải thiện dịch vụ khách hàng, xác định nguyên nhân của vấn đề, gắn dịch vụ của 

khách hàng với thương hiệu của công ty giúp các doanh nghiệp giành được nhiều khách 

hàng hơn và tối đa hoá lợi nhuận. 

+ Môn loại: 658.8 / TR103NGH 

- Phòng Đọc: DV 57693 

- Phòng Mượn: MA 21933-21934 
 

100/. NATARELLI, MARIO. Định vị thương hiệu trong thời đại 4.0 / Mario 

Natarelli, Rina Plapler; Lương Thị Thu Uyên dịch. - H. : Công thương, 2019. - 407tr.; 

20cm 

Tên sách tiếng Anh: Brand intimacy 

Tóm tắt: Phân tích và cung cấp các chiến lược, những mô hình marketing xây dựng 

"thương hiệu" - yếu tố cốt lõi cho mối quan hệ thân thiết và bền chặt với khách hàng; từ 

đó thúc đẩy tăng trưởng doanh thu và nâng tầm giá trị cho các doanh nghiệp trong thời đại 

4.0 hiện nay. 

+ Môn loại: 658.8 / Đ312V 

- Phòng Đọc: DV 57394 

- Phòng Mượn: MA 21841-21842 
 

101/. JOHNSON, CYNTHIA. Nền tảng phát triển thương hiệu cá nhân = The art and 

science of personal branding / Cynthia Johnson; Chung Anh dịch. - H. : Công thương, 

2019. - 410tr.; 20cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn bạn cách sử dụng các nền tảng mạng xã hội để mở rộng quan 

hệ và quảng bá thương hiệu của mình và phương pháp tăng tốc phát triển thương hiệu, 

quản lý thương hiệu liên tục, chiến lược tăng trưởng và chuyển hướng, cách kiếm tiền từ 

thương hiệu. 

+ Môn loại: 658.8 / N254T 

- Phòng Đọc: DV 57706 

- Phòng Mượn: MA 21958-21959 
 

102/. PRICE, SETH. Bạn là ai trong mắt người khác? : Tạo dựng thương hiệu cá nhân 

trong kỷ nguyên mạng xã hội / Seth Price, Barry Feldman; Anh Ngô dịch. - H. : Công 

thương, 2019. - 431tr.; 20cm 

Tên sách tiếng Anh: The road to recognition 

Tóm tắt: Giới thiệu nghệ thuật xây dựng thương hiệu cá nhân, nhằm giúp những 

người kinh doanh sử dụng phương tiện và công nghệ để xây dựng và phát triển thương 

hiệu của bạn trong kỷ nguyên truyền thông kỹ thuật số. 

+ Môn loại: 658.8 / B105L 

- Phòng Đọc: DV 57699 

- Phòng Mượn: MA 21946-21947 
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103/. JENNY PHƯƠNG. Tôi đã trở thành thương gia vui vẻ và sung túc : Kinh 

nghiệm buôn bán hàng Trung Quốc / Jenny Phương. - H. : Thanh niên, 2019. - 246tr.; 

20cm 

Tên sách tiếng Anh: How to be rich 

Tóm tắt: Cuốn sách này là những kinh nghiệm quý giá được tác giả chắt chiu, từ suốt 

những ngày đầu kinh doanh hàng Trung Quốc đầy tính thiên biến vạn hoá. Sách là câu 

chuyện giản đơn làm bạn yên lòng, cho bạn biết rằng làm nghề nào bạn cũng có thể sống 

thật hoà ái và cùng lúc khôn ngoan. Thông điệp sách là một lời nhắn cho tất cả mọi người: 

Hãy luôn tin tưởng và nỗ lực, ông Trời chẳng phụ người chân thật đâu. 

+ Môn loại: 658.85 / T452Đ 

- Phòng Đọc: DV 57387 

- Phòng Mượn: MA 21827-21828 
 

104/. TZUO, TIEN. Subscribe? OK, tôi đăng ký! : Kiếm tiền từ lượng khách hàng 

thường xuyên / Tien Tzuo, Gabe Weisert; Bùi Minh Đức dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 

291tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Subscribed 

Tóm tắt: Giới thiệu về mô hình kinh doanh trên lượng người theo dõi Subscription 

Economy, phương pháp hoạt động, chiến lược và cách thức áp dụng mô hình Subscription 

Economy trong mọi khía cạnh của từng công ty (đổi mới, marketing, hoạt động kinh doanh, 

tài chính, IT...). 

+ Môn loại: 658.8 / S505-O 

- Phòng Mượn: MA 21847-21848 
 

105/. COLES, LINDA. Lập kế hoạch kinh doanh trên mạng xã hội = Social media 

for business: Foolproof tips to help you promote your business or your brand / Linda Coles; 

Lê Trà Mi dịch. - H. : Công thương, 2019. - 439tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản và toàn diện về hoạt động tiếp thị trên 

các kênh truyền thông xã hội: Facebook, linkedin, twitter, youtube, instagram, pinterest, 

snapchat, quy tắc ứng xử trên không gian trực tuyến, tiếp thị qua thư điện tử, podcast, 

google+, giúp trang web của bạn hoạt động hiệu quả, duy trì sự an toàn, quảng bá bản thân 

và nhận lại kết quả. Qua đó, bạn có thể chọn và xác định hướng đi phù hợp nhất với doanh 

nghiệp của mình. 

+ Môn loại: 658.8 / L123K 

- Phòng Đọc: DV 57358 

- Phòng Mượn: MA 21772-21773 
 

106/. DOLLWET, SEAN. Social media marketing - Chiến lược thu hút khách hàng 

trong thời đại 4.0 / Sean Dollwet; Vũ Hiền dịch. - H : Lao động, 2019. - 227tr.; 20cm 

Tên sách tiếng Anh: Social media marketing 19 

Tóm tắt: Tìm hiểu về độ phổ biến của mạng xã hội trong thế kỉ 21; 12 xu hướng 

marketing qua mạng xã hội; nền tảng nào phù hợp với doanh nghiệp của bạn; Instagram 

marketing; facebook marketing; youtube marketing; linkedin marketing; twitter marketing 

và tạo kế hoạch tiếp thị truyền thông xã hội của bạn. 

+ Môn loại: 658.8 / S419M 
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- Phòng Đọc: DV 57383 

- Phòng Mượn: MA 21819-21820 
 

680. SẢN XUẤT SẢN PHẨM CHUYÊN DỤNG: 

107/. NGÔ ĐỨC THỊNH. Tìm hiểu nông cụ cổ truyền Việt Nam : Lịch sử và loại 

hình / Ngô Đức Thịnh. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 

390tr. : Hình vẽ 

Tóm tắt: Nghiên cứu loại hình, phân bố, sự tiến hoá trong tiến trình lịch sử của hệ 

thống nông cụ cổ truyền Việt Nam từ công đoạn khai thác, làm đất canh tác, gieo cấy, 

chăm sóc, thu hoạch, chế biến và vận chuyển như: Cuốc, cày, gậy chọc lỗ, mai, xẻng, 

thuổng, dao, rìu... 

+ Môn loại: 681 / T310H 

- Phòng Đọc: DL 18156 

- Phòng Mượn: MD 9355-9356 

700. NGHỆ THUẬT: 

108/. NGUYỄN THU TUẤN. Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục mĩ thuật / 

Nguyễn Thu Tuấn. - H. : Đại học Sư phạm Hà Nội, 2020. - 171tr.; 24cm 

Tóm tắt: Những vấn đề chung về nghiên cứu khoa học, phương pháp nghiên cứu 

khoa học giáo dục, tiến trình thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học giáo dục mĩ thuật, 

xây dựng đề cương và viết báo cáo kết quả nghiên cứu đề khoa học giáo dục mĩ thuật. 

+ Môn loại: 707 / PH561PH 

- Phòng Đọc: DL 18359 

- Phòng Mượn: MG 10088-10089 
 

109/. NGÔ VĂN DOANH. Tượng cổ Champa - Những phát hiện gần đây / Ngô Văn 

Doanh. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 421tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu nền nghệ thuật Chămpa thông qua các pho tượng nổi tiếng, tiêu 

biểu được biết đến tại Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Bình Định như: Bức 

phù điêu Surya Trà Liên; Bức phù điêu Siva - Gauri Hạ Nông Trung; Tượng Siva 

Mahayogi chùa Linh Sơn... 

+ Môn loại: 731.709597 / T561C 

- Phòng Đọc: DL 18341 

- Phòng Mượn: MG 10070 
 

110/. PHẠM CÔNG TÂM. Cảnh sắc phố thị Sài Gòn - Chợ Lớn : Tranh và ký hoạ / 

Phạm Công Tâm. - H. : Thế giới, 2019. - 95tr.; 30x21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu một số tranh vẽ và ký hoạ của tác giả hoài niệm về cảnh sắc phố 

thị Sài Gòn - Chợ Lớn năm xưa như: Trung tâm Sài Gòn xưa, Thư viện Tổng hợp Tp.HCM, 

Hồ con Rùa, Sở thú - Thảo cầm viên, Lăng Ông bà Chiểu... 

+ Môn loại: 759.9597 / C107S 

- Phòng Tra cứu: TC 4473 
 

111/. FREY, HUGO. Câu chuyện cải lương thật và đẹp / Hugo Frey, Suzanne Joinson; 

Lục Phạm Quỳnh Nhi biên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 

85tr.; 22cm 
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Tóm tắt: Ghi lại những kỷ niệm và ký ức về nghệ thuật cải lương Việt Nam qua ký 

ức của những diễn viên, tác giả, đạo diễn và những người làm các công việc hỗ trợ nghệ 

thuật cải lương Việt Nam. 

+ Môn loại: 792.509597 / C125CH 

- Phòng Mượn: MG 10034-10035 
 

112/. Cẩm nang chạy bộ / Boidapchay. - H. : Thể thao và du lịch, 2019. - 176tr.; 19cm 

Tóm tắt: Cung cấp cho cả những người chạy bộ vừa mới bắt đầu và cả những ai có 

nhiều kinh nghiệm mọi thứ họ cần biết để chuyển sang một cách chạy an toàn và hiệu quả. 

Cũng như làm chủ một cách chạy an toàn và hiệu quả hơn về mặt sinh học nhằm giúp cải 

thiện hiệu suất và giảm thiểu hao mòn trên cơ thể. 

+ Môn loại: 796.42 / C120N 

- Phòng Đọc: DN 3207 

- Phòng Mượn: MG 10114-10115 
 

113/. ROMANOV, NICHOLAS S.. Cuộc cách mạng trong chạy bộ = The running 

revolution: How to run faster, farther, and injury-free for life : Làm thế nào để chạy nhanh 

hơn, xa hơn và không chấn thương suốt đời / Nicholas Romanov, Kurt Brungardt; Tiến 

Seven hiệu đính; Nguyễn Hoàng Thiện dịch. - H. : Thể thao và Du lịch, 2019. - 307tr. : 

Minh hoạ; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp cho những người đam mê bộ môn thể thao chạy bộ cách chạy an 

toàn và hiệu quả cũng như làm chủ phương pháp chạy an toàn, hiệu quả về mặt sinh học 

nhằm giúp cải thiện hiệu suất và giảm thiểu hao mòn trên cơ thể. 

+ Môn loại: 796.42 / C514C 

- Phòng Mượn: MG 9939 

800. VĂN HỌC VÀ TU TỪ: 

114/. LÊ HUY BẮC. Văn học hậu hiện đại / Lê Huy Bắc. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng 

hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 428tr.; 24cm 

Tóm tắt: Gồm những bài chuyên luận về diện mạo của văn học hậu hiện đại thế giới, 

từ nguồn gốc, khái niệm đến khuynh hướng chính, đặc thù bút pháp... cũng như đặc trưng 

riêng của các thể loại như truyện kể, thơ và kịch hậu hiện đại. 

+ Môn loại: 801 / V115H 

- Phòng Đọc: DL 18270 

- Phòng Mượn: MB 7535-7536 
 

115/. TRẦN ĐĂNG SUYỀN. Tư tưởng và phong cách nhà văn - Những vấn đề lý 

luận thực tiễn : Chuyên khảo / Trần Đăng Suyền. - H. : Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019. - 

393tr.; 24cm 

+ Môn loại: 807 / T550T 

- Phòng Đọc: DL 18274 

- Phòng Mượn: MB 7541-7542 

810. VĂN HỌC MỸ: 

116/. STONE, IRVING. Khát vọng sống : Tiểu thuyết kinh điển về cuộc đời thiên tài 

hội hoạ Vincent Van Gogh / Irving Stone; Vũ Đình Bình dịch. - H. : Văn học, 2020. –  

526tr.; 24cm 
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+ Môn loại: 813 / KH110V 

- Phòng Đọc: DL 18393 

- Phòng Mượn: MN 11558 
 

117/. DANTICAT, EDWIDGE. Mùa thu hoạch xương = The farming of bones / 

Edwidge Danticat; Dương Mạnh Hùng dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 397tr. : 

Tranh vẽ; 21cm 

+ Môn loại: 813 / M501TH 

- Phòng Mượn: MN 11425 
 

118/. CHAU, ANGIE. Những người thầm lặng = Quiet as they come / Angie Chau; 

Hải Thanh, Viết Hổ dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 287tr.; 

21cm 

+ Môn loại: 813 / NH556NG 

- Phòng Mượn: MN 11548-11549 

820. VĂN HỌC ANH: 

119/. WAUGH, EVELYN. Thăm lại Brideshead : Những ký ức thiêng liêng và trần 

tục của đại uý Charles Ryder / Evelyn Waugh; Thiên Nga dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 

2019. - 378tr.; 24cm 

+ Môn loại: 823 / TH114L 

- Phòng Mượn: MN 11555 

840. VĂN HỌC PHÁP: 

120/. BALZAC, HONORÉ DE. Tấn trò đời / Honoré de Balzac; Dịch: Nguyễn Thị 

Bình.... - H : Văn học, 2018. - 3 tập; 24cm 

T.1. - 396tr. 

+ Môn loại: 843 / T121TR 

- Phòng Đọc: DL 18390 
 

121/. BALZAC, HONORÉ DE. Tấn trò đời / Honoré de Balzac; Dịch: Đặng Anh 

Đào.... - H : Văn học, 2019. - 3 tập; 24cm 

T.2. - 375tr. 

+ Môn loại: 843 / T121TR 

- Phòng Đọc: DL 18391 
 

122/. BALZAC, HONORÉ DE. Tấn trò đời / Honoré de Balzac; Dịch: Huỳnh Lý.... 

- H : Văn học, 2019. - 3 tập; 24cm 

T.3. - 463tr. 

+ Môn loại: 843 / T121TR 

- Phòng Đọc: DL 18392 

 

123/. WILD, HERBERT. Chó cứ sủa : Tiểu thuyết / Herbert Wild; Tạ Phương dịch. 

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 275tr.; 24cm 

+ Môn loại: 843 / CH400C 

- Phòng Đọc: DL 18389 

- Phòng Mượn: MN 11556-11557 
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895. 7. VĂN HỌC HÀN QUỐC: 
124/. LEE HEEJOO. Ảo ảnh thần tượng hay tình yêu đơn phương với một fangirl / 

Lee Heejoo; Vương Thuý Quỳnh Anh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 244tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.7 / A108A 

- Phòng Mượn: MN 11531-11532 

895. 922. VĂN HỌC VIỆT NAM: 

125/. NGUYỄN HỒNG LIỄU. Phác thảo em : Thơ / Nguyễn Hồng Liễu. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 77tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92214 / PH109TH 

- Phòng Mượn: MV 21882-21883 
 

126/. ĐỖ HỒNG NGỌC. Thơ ngắn Đỗ Nghê / Đỗ Nghê (Đỗ Hồng Ngọc). - Tp. Hồ 

Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 102tr.; 17cm 

+ Môn loại: 895.92214 / TH460NG 

- Phòng Đọc: DN 3210 

- Phòng Mượn: MV 21914-21915 
 

127/. TRƯƠNG VĨNH KỲ. Những áng văn xuôi quốc ngữ đầu tiên : Chuyện đời xưa. 

Chuyện khôi hài. Chuyện giải buồn. Truyện Phansa diễn ra quốc ngữ / Trương Vĩnh Kỳ, 

Huỳnh Tịnh Của, Trương Minh Kỳ; Sưu tập, giới thiệu: Trần Nhật Vy. - Tp. Hồ Chí Minh: 

Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 407tr.; 23cm 

+ Môn loại: 895.9223 / NH556A 

- Phòng Đọc: DL 18195 

- Phòng Mượn: MB 7515-7516 
 

128/. LƯU VĨ LÂN. Ngẫu tượng : Tiểu thuyết / Lưu Vĩ Lân. - H. : Nxb. Hội Nhà 

văn, 2019. - 125tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.922334 / NG125T 

- Phòng Mượn: MV 21785-21786 
 

129/. PHẠM GIA TRANG. Biến cố làng Thủ Đô / Phạm Gia Trang. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 374tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / B305C 

- Phòng Mượn: MV 21757-21758 
 

130/. VŨ LẬP NHẬT. Em đừng chết được không? / Vũ Lập Nhật. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2018. - 129tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / E202Đ 

- Phòng Mượn: MV 21815-21816 

 

131/. MỘC TRẦM. Lén nhặt chuyện đời / Mộc Trầm. - H. : Thế giới, 2019. - 213tr.; 

21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / L203NH 

- Phòng Mượn: MV 21819-21820 
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132/. DIỆU ÁI. Những mùa gió rát : Tập truyện ngắn / Diệu Ái. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 176tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.92234 / NH556M 

- Phòng Mượn: MV 21803-21804 
 

133/. TRẦN BẢO ĐỊNH. Thương những ngày : Tập truyện / Trần Bảo Định. - Tp. 

Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 356tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.92234 / TH561NH 

- Phòng Mượn: MV 21789-21790 
 

134/. HAI MƯƠI. Sẽ qua, đừng khóc! / Hai Mươi. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - 

Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 273tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92284 / S200QU 

- Phòng Mượn: MV 21817-21818 
 

135/. VIÊN HẰNG. Một thời đèn sách : Bút ký / Viên Hằng. - Huế : Nxb. Thuận 

Hoá, 2019. - 430tr.; 21cm 

Tên thật tác giả: Nguyễn Văn Hiền 

+ Môn loại: 895.9228403 / M458TH 

- Phòng Mượn: MV 21748 
 

136/. NGÔ ĐỨC HÙNG. Để yên cho bác sĩ "hiền" / Ngô Đức Hùng. - H. : Thế giới, 

2019. - 242tr. : Hình vẽ; 21cm 

+ Môn loại: 895.9228408 / Đ250Y 

- Phòng Đọc: DV 57602 

- Phòng Mượn: MV 21686-21687 

900. LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ: 
137/. TRẦN ĐỨC ANH SƠN. Cõi Việt / Trần Đức Anh Sơn; Nguyễn Đức Kim Long 

hiệu đính. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 291tr.; 25cm 

Tóm tắt: Gồm các bài viết giới thiệu về đất nước, lịch sử, văn hoá và con người Việt 

Nam như: Người Việt với biển, không gian biển đảo của người Việt, thương cảng xứ Đàng 

Trong, Cổ Loa huyền thoại, Hoàng thành Thăng Long và dấu thiêng ngàn năm từ lòng đất, 

Lý Sơn - di sản văn hoá và cột mốc chủ quyền, về Cần Thơ đi chợ nổi Cái Răng... 

+ Môn loại: 959.7 / C428V 

- Phòng Tra cứu: TC 4474 
 

138/. MAI ĐĂNG ĐỆ. Việt Sử đại toàn : Biên khảo lịch sử / Mai Đăng Đệ. - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 364tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tài liệu ghi chép lịch sử Việt Nam từ thời vua Hùng Vương đến thời vua 

Trần Hiến Tôn ( 1329 - 1341). 

+ Môn loại: 959.7 / V308S 

- Phòng Đọc: DL 18332 

- Phòng Mượn: MG 10058-10059 
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139/. ĐỖ BANG. Đàng trong thời Chúa Nguyễn - Kinh tế, văn hoá, xã hội / Đỗ Bang 

chủ biên, Hồ Châu, Nguyễn Thị Hải.... - H. : Tri thức, 2020. - 282tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu một số vấn đề về kinh tế, xã hội và văn hoá Thuận Quảng - Đàng 

trong dưới thời chúa Nguyễn. 

+ Môn loại: 959.70272 / Đ106TR 

- Phòng Đọc: DL 18334 

- Phòng Mượn: MG 10061-10062 
 

140/. ĐỖ BANG. Đàng trong thời Chúa Nguyễn - Xác lập chủ quyền và bộ máy nhà 

nước / Đỗ Bang chủ biên; Đỗ Quỳnh Nga, Trần Đại Vinh.... - H. : Tri thức, 2020. - 226tr.; 

24cm 

ĐTTS ghi: Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế 

Tóm tắt: Giới thiệu quá trình xác lập chủ quyền và xây dựng bộ máy nhà nước ở 

Thuận Quảng - Đàng trong dưới thời chúa Nguyễn. 

+ Môn loại: 959.70272 / Đ106TR 

- Phòng Đọc: DL 18333 

- Phòng Mượn: MG 10060 
 

141/. LÊ QUÝNH. Bắc hành lược ký / Lê Quýnh; Nguyễn Duy Chính dịch. - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn, 21cm. - 374tr.; 21cm 

Tóm tắt: Bản dịch mới lần này dựa theo bản Hán văn của tạp chí Nam Phong, có đối 

chiếu, bổ túc, tham khảo các bản in trong Việt Nam Hán văn tiểu thuyết tùng san và lưu 

trữ tại Viện Hán Nôm Hà Nội, cùng những tài liệu, văn thư của triều Thanh trong cùng 

thời điểm, nhằm giúp bạn đọc có cái nhìn đa chiều, sáng tỏ hơn khi nghiên cứu về giai 

đoạn lịch sử từ cuối triều Lê đến đầu triều Nguyễn. 

+ Môn loại: 959.7029 / B113H 

- Phòng Đọc: DV 57470 

- Phòng Mượn: MG 9940-9941 
 

142/. NGUYỄN THẾ ANH. Kinh tế và xã hội Việt Nam dưới các vua triều Nguyễn 

/ Nguyễn Thế Anh. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 349tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu dân cư Việt Nam dưới các vua triều Nguyễn, giới sĩ phu với tổ 

chức xã hội, nông dân và các hoạt động nông nghiệp, các hoạt động công nghệ, thương 

mại, các vấn đề xã hội và các đề nghị cải cách dưới các vua triều Nguyễn. 

+ Môn loại: 959.7029 / K312T 

- Phòng Đọc: DV 57473 

- Phòng Mượn: MG 9944-9945 
 

143/. TRỊNH VĂN THẢO. Ba thế hệ trí thức người Việt (1862-1954) : Nghiên cứu 

lịch sử xã hội / Trịnh Văn Thảo; Lê Thị Kim Tân dịch. - H. : Tri Thức, 2019. - 464tr.; 

24cm 

Tóm tắt: Nội dung sách là các bài giảng của tác giả Trịnh Văn Thảo tại trường Quốc 

tế về Triết học từ tháng 2 đến tháng 6 năm 1987. Tác phẩm đã thể hiện lại quá trình xã hội 

(của tập thể và của các cá nhân) của ba thế hệ trí thức Việt Nam. 

+ Môn loại: 959.703 / B100TH 
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- Phòng Đọc: DL 18337 

- Phòng Mượn: MG 10067-10068 
 

144/. NGUYỄN HỮU HIẾU. Nguyễn Sinh Huy - Chân dung một nhà nho / Nguyễn 

Hữu Hiếu biên khảo. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 333tr.; 21 

cm 

Tóm tắt: Giới thiệu thân thế và sự nghiệp của cụ Nguyễn Sinh Huy với tư cách là 

một nhà nho yêu nước giai đoạn cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 gồm: Quê hương và dòng 

tộc; từ thuở ấu thơ đến lúc đỗ đạt; sự biến chuyển từ tinh thần yêu nước theo ý thức hệ 

phong kiến đến việc hỗ trợ cho Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước; nhân cách 

và tư tưởng yêu nước của cụ Phó bảng ảnh hưởng đến quá trình hình thành nhân cách và 

chí hướng cách mạng của Nguyễn Tất Thành. 

+ Môn loại: 959.703092 / NG527S 

- Phòng Đọc: DV 57474 

- Phòng Mượn: MG 9946-9947 
 

145/. NGUYỄN VĂN KHÁNH. Việt Nam Quốc dân Đảng trong lịch sử cách mạng 

Việt Nam (1927-1954) / Nguyễn Văn Khánh. - Tái bản có sữa chữa và bổ sung. - H. : Khoa 

học xã hội, 2019. - 311tr. : Ảnh; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày quá trình thành lập Việt Nam Quốc dân đảng. Tư tưởng chính trị 

và hệ thống tổ chức của Việt Nam Quốc dân đảng. Quá trình hoạt động từ 1927 đến 1929, 

khởi nghĩa Yên Bái và sự phân hoá trong Việt Nam Quốc dân đảng. Những đánh giá và 

vai trò của Việt Nam Quốc dân đảng trong lịch sử cách mạng Việt Nam. 

+ Môn loại: 959.7031 / V308N 

- Phòng Đọc: DL 18336 

- Phòng Mượn: MG 10065-10066 

 

146/. JOURNOUD, PIERRE. De Gaulle và Việt Nam (1945 - 1969) = De Gaulle et 

le VietNam (1945 - 1969): Sách tham khảo / Pierre Journoud; Lê Hồng Phấn...dịch; Dương 

Văn Quảng hiệu đính; Phạm Quang Minh giới thiệu. - H. : Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019. 

- 559tr.; 24cm. - (Tủ sách Sử học) 

Tóm tắt: Những nội dung mang giá trị lịch sử về Việt Nam, về nước Pháp, nước Mỹ 

cũng như nhiều nhân vật lịch sử có liên quan trong giai đoạn 1945-1969, đặc biệt là vị 

Tướng - Tổng thống Pháp Charles de Gaulle với quan điểm địa chính trị của ông về những 

xung đột ở bán đảo Đông Dương và chiến tranh Việt Nam giai đoạn này. 

+ Môn loại: 959.704 / D200G 

- Phòng Đọc: DL 18342 

- Phòng Mượn: MG 10071 
 

147/. NGUYỄN THẾ QUANG. Đường về Thăng Long : Tiểu thuyết lịch sử về Đại 

tướng Võ Nguyên Giáp / Nguyễn Thế Quang. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí 

Minh, 2019. - 567tr.; 23cm 

+ Môn loại: 959.704092 / Đ561V 

- Phòng Đọc: DL 18191 

- Phòng Mượn: MG 10041-10042 
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148/. TRẦN THÁI BÌNH. Họ đã làm nên thế kỷ / Trần Thái Bình. - Tp. Hồ Chí Minh: 

Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 339tr.; 21cm 

Tóm tắt: Khi bạn đọc gấp lại những trang sách của cuốn sách nhỏ này là các bạn đã 

sơ bộ tiếp xúc được với hơn 40 nhân vật từ các châu Á, Âu, Phi, Mỹ Latinh và châu Úc. 

Họ ở những vị trí xã hội khác nhau, có người là nhà văn, nhà báo, nhà văn hoá, nhà khoa 

học, có người là nhà quân sự, chính trị, thậm chí là nguyên thủ quốc gia. Mỗi người ở 

cương vị của mình, khi sang Việt Nam hoặc tiếp xúc, ứng xử với người Việt đã đặt một 

dấu ấn không thể xoá nhoà trong lịch sử Việt Nam. 

+ Môn loại: 959.7043 / H400Đ 

- Phòng Đọc: DV 57471 

- Phòng Mượn: MG 9942-9943 
 

149/. NGUYỄN NGỌC DŨNG. Lang thang phố thị 4 - Bước chậm bên dòng Hương 

Giang / Nguyễn Ngọc Dũng. - H. : Thông Tấn, 2019. - 280tr.; 19x19cm 

Tóm tắt: Tìm hiểu về ẩm thực địa phương, địa điểm thăm quan, lễ hội văn hoá, phong 

tục tập quán, kiến thức xã hội và nếp sống, nếp nghĩ, cách sinh hoạt văn hoá của người dân 

trong kinh thành Huế. 

+ Môn loại: 959.749 / L106TH 

- Phòng Mượn: MG 10123 

 

150/. PHẠM ĐỨC MẠNH. Mộ cổ Nam Bộ / Phạm Đức Mạnh. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 735tr. : Tranh ảnh; 24cm 

Tóm tắt: Sách chính là chuyên khảo đầu tiên hệ thống gần như toàn bộ thông tin mà 

chúng ta cần biết nhất về một đối tượng nghiên cứu đặc thù của khảo cổ học lịch sử Việt 

Nam-loại hình mộ táng hiện hữu ở hầu khắp các tỉnh - thành Nam Bộ trong hơn ba thế kỷ 

gần đây nhất (thế kỷ XVII-đầu thế kỷ XX). 

+ Môn loại: 959.77 / M450C 

- Phòng Đọc: DL 18340 
 


